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LỜI NÓI ĐẦU

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Bộ Tư pháp đã chú trọng thực hiện và từng bước hoàn thiện thể chế thống kê của ngành. Nhờ đó, công tác thống kê của Bộ đã dần đi vào nền nếp, tiến tới chuyên nghiệp. Số liệu thống kê thu thập được qua các kỳ báo cáo đã góp phần hữu ích vào công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp. Tuy nhiên, hoạt động phân tích số liệu thống kê còn nhiều hạn chế. Việc phân tích số liệu thống kê chủ yếu mới chỉ tập trung phục vụ công tác sơ kết, tổng kết ngành theo định kỳ và phục vụ báo cáo theo chỉ tiêu thống kê quốc gia (thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp), mà chưa thực sự chú trọng đến việc phân tích sâu các số liệu thống kê trong từng lĩnh vực. Vì thế, mặc dù kho số liệu thống kê của ngành đã hình thành, nhưng việc khai thác triệt để các số liệu, thông tin thống kê để đánh giá thực trạng và hoàn thiện chính sách trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp mới ở chừng mực nhất định. Nói cách khác, nguồn số liệu thống kê khá quý giá của Ngành Tư pháp vẫn đang sử dụng lãng phí. 
Nguyên nhân của tình trạng này trước hết là do nhận thức về phân tích, đánh giá kết quả số liệu thống kê còn đơn giản; thứ hai là do thiếu nguồn lực (công chức làm công tác thống kê chuyên trách của Bộ có thời điểm không được bố trí đủ; chưa bố trí kinh phí cho công tác phân tích thống kê); thứ ba là thiếu các công cụ hỗ trợ cần thiết như bộ tài liệu hướng dẫn phân tích thống kê nhằm hỗ trợ các công chức có liên quan trong ngành nâng cao năng lực xử lý, phân tích số liệu thống kê; thứ tư là năng lực xử lý, phân tích số liệu của đa phần công chức liên quan đến thu thập, xử lý và phân tích số liệu, thông tin thống kê trong ngành còn hạn chế; thứ năm là việc đào tạo bồi dưỡng về phân tích thống kê chưa được chú trọng.

Do vậy, để tăng cường năng lực phân tích thống kê của ngành Tư pháp, trong khuôn khổ Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam – gọi tắt là EU JULE) Cục Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) xây dựng Tài liệu “Hướng dẫn phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý” dành cho công chức, viên chức làm công tác thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP
 tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã.

MỤC LỤC

Contents

Contents

1DANH MỤC VIẾT TẮT


6GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA TẬP HUẤN


7Bài 1: Kiến thức chung cơ bản VỀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ


7Nội dung bài học: Kiến thức chung cơ bản VỀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ


71.1. Sự cần thiết, ý nghĩa của việc phân tích thống kê


81.2. Khái niệm về phân tích thống kê


81.3. Các phương pháp phân tích thống kê


81.3.1. Phương pháp phân tổ thống kê:


91.3.2. Phương pháp chỉ số:


91.3.3. Phương pháp dãy số biến động theo thời gian:


111.3.4. Phương pháp hồi quy và tương quan:
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA TẬP HUẤN

MỤC TIÊU

- Hiểu được kiến thức cơ bản về chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp và kỹ năng phân tích thống kê nói chung; 

- Tập huấn kiến thức cơ bản về thống kê và kỹ năng phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Công chức, viên chức làm công tác thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã
NỘI DUNG

Bài 1: Kiến thức chung cơ bản về kỹ năng phân tích thống kê

Bài 2: Giới thiệu chung về chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp 

Bài 3: Hướng dẫn phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

Bài 4: Hướng dẫn phân tích thống kê trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Bài 5: Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp 

Bài 1: Kiến thức chung cơ bản VỀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

Mục tiêu: Giới thiệu kiến thức chung cơ bản về phân tích thống kê, gồm:

- Các phương pháp phân tích thống kê: Phương pháp phân tổ thống kê, phương pháp chỉ số, phương pháp dãy số biến động theo thời gian, phương pháp hồi quy và tương quan
- Các bước tiến hành phân tích thống kê
- Cách thức trình bày kết quả phân tích số liệu thống kê

Yêu cầu sau bài học: Học viên nắm được các kiến thức chung cơ bản về phân tích thống kê nêu trên.

 Nội dung bài học: Kiến thức chung cơ bản VỀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

1.1. Sự cần thiết, ý nghĩa của việc phân tích thống kê

Thống kê tồn tại trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bất cứ nội dung gì có thể lượng hóa được, đều có thể thống kê. Các số liệu thống kê được sử dụng để phân tích, nhận định tình hình, tìm ra bản chất, quy luật, xu hướng phát triển một hiện tượng kinh tế- xã hội trong điều kiện không gian và thời gian nhất định.  

Trong khoa học, “thống kê học chính là khoa học nghiên cứu hệ thống các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích các con số (mặt lượng) của những hiện tượng số lớn để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng (mặt chất) trong những điều kiện, địa điểm và thời gian cụ thể”
. 

Trong hoạt động quản lý nhà nước, công tác thống kê luôn đóng vai trò quan trọng, các thông tin thống kê với nội dung trung thực, khách quan, chính xác, toàn diện,... được xem là “tấm gương” phản ánh kịp thời, trung thực diễn biến tình hình và chất lượng, hiệu quả công việc của một cơ quan, tổ chức. Trong phạm vi quản lý một Ngành và phạm vi quản lý của từng đơn vị các kết quả của hoạt động thống kê được xem là phương tiện, công cụ hữu hiệu để đánh giá một cách xác đáng, khách quan tình hình, hiệu quả hoạt động của Ngành, đơn vị phục vụ việc xây dựng, điều chỉnh chính sách, kế hoạch,... chung của Ngành, đơn vị phù hợp với thực tế yêu cầu phát triển Ngành, đơn vị cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Nhìn chung, số liệu thống kê và việc phân tích thông tin thống kê ngành Tư pháp có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng, giúp nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành của Bộ, Ngành, đơn vị và đặc biệt có ý nghĩa trong quá trình hoạch định chiến lược, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển Bộ, ngành Tư pháp và từng đơn vị.
1.2. Khái niệm về phân tích thống kê 

Có nhiều khái niệm về phân tích thống kê, trong tài liệu này lựa chọn 2 khái niệm của Tổng cục Thống kê và của PGS.TS Tăng Văn Khiên, nguyên viện trưởng Viện khoa học thống kê để giới thiệu, gồm:

Phân tích thống kê là việc sử dụng phương pháp thống kê và các phương pháp khoa học khác nhằm làm rõ các đặc trưng của hiện tượng kinh tế - xã hội; sự thay đổi và các yếu tố ảnh hưởng, vai trò và tác động qua lại của từng yếu tố tới hiện tượng theo thời gian và không gian. Trên cơ sở phân tích số liệu thống kê sẽ rút ra ý nghĩa kinh tế - xã hội mà con số phản ánh, đánh giá được thực trạng, bản chất và mối liên hệ giữa các hiện tượng trong đời sống kinh tế - xã hội
.
Phân tích thống kê
 là phân tích định lượng kết hợp với nhận định đánh giá về hiện tượng nghiên cứu nên đòi hỏi nội dung phân tích vừa khái quát, vừa cụ thể, những nhận định đánh giá trong phân tích cần được chứng minh bằng những con số phù hợp. Những con số có thể vẽ lên bức tranh thực tế về hiện tại, quá khứ và những dự đoán trong tương lai. Trên cơ sở số liệu và những phân tích thống kê sẽ giúp người sử dụng thông tin đưa ra những quyết định chính xác hơn, phù hợp hơn.

Việc phân tích các chỉ tiêu thống kê có thể dựa trên số liệu thống kê 1 năm hoặc nhiều năm. Tuy nhiên, để có góc nhìn toàn diện hơn, phân tích được sâu hơn và đặc biệt là để nhìn thấy được quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng, việc phân tích số liệu thống kê thường sử dụng số liệu từ 5 năm trở lên. 

1.3. Các phương pháp phân tích thống kê

Các phương pháp thường được dùng trong phân tích thống kê là phương pháp phân tổ, phương pháp dãy số biến động theo thời gian, phương pháp chỉ số, phương pháp cân đối, phương pháp hồi quy và tương quan. Trong phạm vi tài liệu này xin được lựa chọn kết hợp trình bày 04 phương pháp gần gũi và dễ dàng áp dụng, đó là phương pháp phân tổ, phương pháp chỉ số, phương pháp dãy số biến động theo thời gian, phương pháp hồi quy tương quan.

1.3.1. Phương pháp phân tổ thống kê
: 

Là phương pháp cơ bản để tiến hành tổng hợp thống kê và là một trong những phương pháp quan trọng của phân tích thống kê. Phân tổ thống kê giúp phân chia tổng thể phức tạp thành các tổ khác nhau theo những chỉ tiêu cần tổng hợp. Phân tổ thống kê giúp đánh giá cái chung và cái riêng một cách kết hợp. Thông qua các tổ có quy mô và đặc điểm khác nhau để đánh giá mức độ, kết cấu, đặc trưng chung của hiện tượng nghiên cứu, tình hình biến động và mối quan hệ giữa các hiện tượng.

Có nhiều phương thức phân tổ khác nhau nhưng trong ngành Tư pháp chủ yếu sử dụng phương thức phân tổ theo tiêu thức thuộc tính, theo đó các tổ được hình thành do sự khác nhau giữa các loại hình, có bao nhiêu loại hình sẽ có bấy nhiêu phân tổ. Ví dụ: Số lượt người được TGPL phân tổ theo giới tính (nam, nữ); phân tổ theo đối tượng được trợ giúp (người nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số…).


1.3.2. Phương pháp chỉ số
: 

Chỉ số trong thống kê là phương pháp biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ nào đó của một hiện tượng ở hai thời gian hoặc không gian khác nhau nhằm nêu lên sự biến động qua thời gian hoặc sự khác biệt về không gian đối với hiện tượng nghiên cứu. Chỉ số này được biểu hiện bằng số tương đối. Số tương đối trong thống kê biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của hiện tượng nghiên cứu. Ví dụ: Năm 2018, cả nước có số vụ việc hòa giải thành 112.015/137.354 tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải, đạt tỷ lệ hòa giải thành 82%. Năm 2019, cả nước có số vụ việc hòa giải thành 97.735/120.970 tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải, đạt tỷ lệ hòa giải thành 81%. Con số 81% và 82% là số tương đối. Nếu lấy số vụ việc hòa giải thành năm 2019 so với năm 2018 thì ta thấy số vụ việc hòa giải thành năm 2019 chỉ bằng 88% (97.735/112.015) so với số vụ việc hòa giải thành năm 2018. Con số 88% là áp dụng phương pháp chỉ số để tính.
1.3.3. Phương pháp dãy số biến động theo thời gian
: 
Đây là phương pháp sử dụng dãy số thời gian để phân tích. Dãy số thời gian
 là dãy các trị số của một chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian, dùng để phản ánh quá trình phát triển của hiện tượng. Ví dụ: Số lượt người được TGPL của năm 2015 là 140.041 lượt người, năm 2016 là 90.724 lượt người, năm 2017 là 85.955 lượt người ... Dãy số 140.041, 90.724, 85.955... được gọi là dãy số thời gian. 
Phân tích dãy số thời gian để xác định hiện tượng nghiên cứu biến động theo chiều hướng nào, tăng lên hay giảm đi, tăng (hoặc giảm) nhanh hay chậm, mức độ tăng (hoặc giảm) có nhịp nhàng, đều đặn, ổn định và vững chắc hay không. Phân tích dãy số thời gian được thực hiện thông qua việc tính toán lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối, tốc độ phát triển, tốc độ tăng (hoặc giảm)… Trong đó, lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối phản ánh sự thay đổi về trị số tuyệt đối của chỉ tiêu giữa 2 thời kỳ nghiên cứu; tùy theo mức độ nghiên cứu có lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn, lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối định gốc, lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân. 
Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn
 là chênh lệch giữa mức độ kỳ nghiên cứu (yi) và mức độ của kỳ đứng liền trước đó (yi-1) nhằm phản ánh mức tăng (hoặc giảm) tuyệt đối giữa 2 thời gian liền nhau. 

Ví dụ: Số vụ việc tiếp nhận hòa giải của năm 2015 là 173.787 vụ, năm 2016 là 165.915 vụ, năm 2017 là 152.114 vụ. Vậy lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn về số vụ việc tiếp nhận hòa giải năm 2016 so với năm 2015 là giảm 7.872 vụ việc,  năm 2017 so với năm 2016 là giảm 13.801 vụ việc:
165.915 vụ việc - 173.787 vụ việc = - 7.872 vụ việc;

152.114 vụ việc - 165.915 vụ việc = - 13.801 vụ việc.

Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối định gốc
 là chênh lệch giữa mức độ kỳ nghiên cứu (yi) và mức độ của một kỳ được chọn làm gốc cố định (thường là mức độ đầu tiên (y1)) nhằm phản ánh mức tăng (hoặc giảm) tuyệt đối trong những khoảng thời gian dài. 
Ví dụ: Số vụ việc tiếp nhận hòa giải của năm 2015 là 173.787 vụ, năm 2016 là 165.915 vụ, năm 2017 là 152.114 vụ. Vậy lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối định gốc về số vụ việc tiếp nhận hòa giải năm 2016 so với năm 2015 là giảm 7.872 vụ việc,   năm 2017 so với năm 2015 là giảm 21.673 vụ việc:
165.915 vụ việc - 173.787 vụ việc = - 7.872 vụ việc;

152.114 vụ việc - 173.787 vụ việc = - 21.673 vụ việc.

(Năm 2015 là kỳ gốc; năm 2016, 2017 là kỳ nghiên cứu; các kỳ nghiên cứu các năm sau đều so với số liệu của kỳ gốc vào năm 2015).

Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân
 là số bình quân của các lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn.
Ví dụ: từ lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn trong ví dụ trên, ta tính được lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân của giai đoạn 2015-2017 về số vụ việc hòa giải được tiếp nhận hằng năm là giảm 10.837 vụ việc: 

(-7.872 vụ việc -13.801 vụ việc)/2 = - 10.837 vụ việc.
Tốc độ phát triển phản ánh xu hướng phát triển của hiện tượng qua thời gian; tùy theo mức độ nghiên cứu có tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc, tốc độ phát triển bình quân. Tốc độ tăng (hoặc giảm) phản ánh mức độ của hiện tượng nghiên cứu giữa hai thời gian đã tăng hoặc giảm bao nhiêu lần, tùy theo mức độ nghiên cứu có tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn, tốc độ tăng (hoặc giảm) định gốc, tốc độ tăng (hoặc giảm) bình quân. 
1.3.4. Phương pháp hồi quy và tương quan
: 

Hồi quy và tương quan là các phương pháp của toán học, được vận dụng trong thống kê học để biểu hiện và phân tích mối quan hệ tương quan giữa các hiện tượng cần nghiên cứu. Phương pháp phân tích hồi quy tương quan được vận dụng để nghiên cứu mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ giữa các hiện tượng hoặc các tiêu thức; tùy theo mục đích nghiên cứu ta có thể chọn ra 2 (hoặc 3 hoặc 4...) tiêu thức có ý nghĩa nhất định để xác định mối liên hệ giữa chúng với nhau, còn các tiêu thức khác tạm gác lại và coi như không thay đổi. Phân tích hồi quy tương quan sẽ thấy được sự thay đổi về trị số của một tiêu thức
 nào đó (tiêu thức kết quả) do ảnh hưởng của một loạt các tiêu thức khác (tiêu thức nguyên nhân) trong đó có một hay một số tiêu thức ảnh hưởng đáng kể, còn một số tiêu thức khác tuy có ảnh hưởng nhưng ở mức độ thấp, không đáng kể. 

Nhìn chung, hồi quy - tương quan là phương pháp phân tích dựa trên mối liên hệ phụ thuộc của một tiêu thức kết quả vào một hay nhiều tiêu thức nguyên nhân.
Ví dụ: Ở phạm vi cả nước, số vụ việc tiếp nhận hòa giải (tiêu thức nguyên nhân) hằng năm trong giai đoạn 2015-2020 giảm nên số lượng hòa giải viên (tiêu thức kết quả)  được kiện toàn hằng năm cũng giảm tương ứng.
Bên cạnh các phương pháp nêu trên, trong phân tích thống kê còn sử dụng một phương pháp phổ biến trong các ngành khoa học và trong cuộc sống hàng ngày là phương pháp so sánh đối chiếu. Nội dung của phương pháp này là tiến hành so sánh đối chiếu các chỉ tiêu phản ánh tổ chức và kết quả hoạt động của từng lĩnh vực.
1.4. Các bước tiến hành phân tích thống kê
 

Thông qua tài liệu tham khảo, qua kinh nghiệm phân tích số liệu của Cục Kế hoạch – Tài chính (và một số đơn vị liên quan) của Bộ Tư pháp và để việc phân tích thống kê được thuận lợi, thống nhất và logic, có thể khái quát các bước tiến hành phân tích số liệu thống kê trong ngành Tư pháp như sau:

- Bước 1: Xác định mục đích của phân tích
Căn cứ vào nhiệm vụ trong từng thời kỳ và trọng tâm trước mắt để nêu lên những vấn đề mà phân tích cần phải làm sáng tỏ. Từ kết quả phân tích làm rõ những mặt đạt được, những mặt còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân để làm cơ sở đưa ra những quyết định và đề xuất giải pháp.  
- Bước 2: Lựa chọn tài liệu, số liệu sử dụng cho phân tích
Căn cứ vào mục đích phân tích mà lựa chọn những tài liệu, số liệu cần thiết cho phân tích, bao gồm tài liệu, số liệu chính và tài liệu, số liệu có liên quan. 

- Bước 3: Xác định mô hình và lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp
Phân tích thống kê có nhiều mô hình, phương pháp phân tích khác nhau. Mỗi loại đều có đặc điểm, ý nghĩa và tác dụng nhất định nên tùy theo từng trường hợp cụ thể để lựa chọn áp dụng mô hình và phương pháp phân tích phù hợp. Có thể kết hợp linh hoạt các mô hình và phương pháp phân tích làm cho phân tích được toàn diện hơn.

- Bước 4: Tiến hành phân tích 
+ So sánh đối chiếu các chỉ tiêu thống kê 

Khi so sánh đối chiếu các chỉ tiêu, cần chú ý đảm bảo tính chất có thể so sánh được giữa các chỉ tiêu. So sánh đối chiếu các chỉ tiêu được tiến hành trên 3 mặt: So sánh mức độ đạt được theo kế hoạch; so sánh theo không gian; so sánh theo thời gian.

+ Đánh giá, rút ra kết luận, đề xuất biện pháp giải quyết tồn tại hạn chế và đưa ra kiến nghị, khuyến nghị trong thời gian tới.

- Bước 5. Viết báo cáo phân tích/trình bày kết quả phân tích số liệu thống kê


Tùy theo yêu cầu cụ thể của mỗi chủ đề phân tích khác nhau, phục vụ cho các nhu cầu khác nhau mà các báo cáo phân tích trình bày chi tiết ở mức độ khác nhau nhưng mỗi báo cáo phân tích cần đáp ứng theo các yêu cầu sau:

- Nội dung, các phần, các mục phải được sắp xếp logic chặt chẽ. 

- Tiêu đề các phần, mục cần ngắn gọn, dễ hiểu, bao quát nội dung của phần mục đó.

- Trong phân tích cần kết hợp hài hòa giữa các nhận định đánh giá bằng lời với việc minh chứng bằng số liệu qua các bảng hoặc đồ thị thống kê.

- Khuyến khích xây dựng các bảng thống kê, đồ thị thống kê giúp việc phân tích trở nên sinh động, khoa học, có sức thuyết phục.
- Ý kiến kết luận phải rõ ràng; các kiến nghị, khuyến nghị phải dựa trên số liệu phân tích và thực trạng; đồng thời các đề xuất phải bảo đảm tính khả thi và tiết kiệm nguồn lực thực hiện.
Cụ thể các bước viết báo cáo phân tích gồm: (1) Chuẩn bị viết báo cáo và thiết kế maket bảng biểu số liệu cho báo cáo; (2) Xây dựng đề cương báo cáo; (3) Viết báo cáo phân tích; (4) Hoàn thiện báo cáo và trình Lãnh đạo duyệt.

* Chuẩn bị viết báo cáo và thiết kế maket bảng biểu số liệu cho báo cáo

- Xác định mục đích của bản báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo hoặc do tính chất của công việc đang thực hiện quyết định.

- Thực hiện thu thập các dữ liệu cần báo cáo. Các dữ liệu có thể được thu thập từ những nguồn như số liệu trong đăng ký hồ sơ hành chính; chế độ báo cáo thống kê.

- Đối chiếu và phân tích các thông tin đã thu nhận được để có được thông tin chính xác đưa vào trong báo cáo.  

- Sắp xếp, tổng hợp các dữ liệu theo một trật tự nhất định để đưa vào báo cáo.

- Dự kiến đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm, đề xuất ý kiến lên cấp trên.  

* Xây dựng đề cương viết báo cáo

Yêu cầu: Dựa trên cơ sở những thông tin đã thu thập được và mục đích của việc báo cáo, người viết cần lựa chọn các thông tin về những vấn đề gần nhau để đưa vào phần nội dung. Các thông tin được sử dụng không trích nguyên văn mà cần tóm tắt những ý chính để vấn đề được nêu ra một cách cô đọng nhưng vẫn mang đầy đủ ý nghĩa của nội dung cần nêu. 

Đề cương báo cáo thống kê có cấu trúc như sau: 

(1) Khái quát mục tiêu đề ra trong kỳ và đặc điểm tình hình trước khi bước vào thực hiện mục tiêu đó;

(2) Kết quả thực hiện trong kỳ, bao gồm những mặt đạt được cũng như những mặt chưa đạt được;
(3) Nguyên nhân của những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại.

(4) Kiến nghị giải pháp phát huy kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, hạn chế. Khi đưa ra những kiến nghị về giải pháp cần cân nhắc, chọn lọc kỹ và chỉ nêu những giải pháp chính, có tính khả thi cao. Tránh liệt kê quá nhiều giải pháp dẫn tới các vấn đề nêu lên bị phân tán;

(5) Xây dựng các bảng biểu số liệu. Trong một báo cáo phân tích thì phần hệ thống bảng biểu số liệu có vị trí quan trọng vì bản thân các bảng biểu này nếu được thiết kế một cách khoa học cũng là cách để thể hiện nội dung của báo cáo thống kê.

* Viết báo cáo phân tích

Trên cơ sở đề cương báo cáo đã được lãnh đạo phê duyệt và dựa vào các thông tin, số liệu đã xây dựng và tổng hợp để tiến hành viết báo cáo phân tích.  

(1) Lựa chọn và sử dụng từ ngữ phù hợp khi viết phân tích thống kê. 

(2) Mô tả khái quát diễn biến tình hình lĩnh vực phân tích; đánh giá, nhận định diễn biến như vậy tốt hay xấu; nêu nguyên nhân đi kèm.

(3) Tập trung vào nội dung nổi bật của lĩnh vực cần phân tích.

(4) Phân tích các điểm sáng, điểm tối của lĩnh vực cần phân tích.

(5) Trong quá trình phân tích, đánh giá, nhận định cố gắng tìm ra những vấn đề mới, có tính phát hiện; ngoài ra có thể kế thừa những nhận định, đánh giá của lãnh đạo các cấp, các ngành và phải dùng tư liệu để minh hoạ cho những đánh giá và nhận định ấy.

(6) Bố trí các phần phân tích hài hòa với nhau về độ dài, cách dùng các từ nối phù hợp như “tuy nhiên”, “mặc dù”, “bên cạnh đó”, cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm…

(7) Sử dụng bảng số liệu, đồ thị trong báo cáo với thiết kế phù hợp cho nội dung phân tích.

Đối với phần Kết luận và kiến nghị trong báo cáo cần: (1) Khái quát những vấn đề lớn nổi bật của lĩnh vực cần viết báo cáo trong kỳ, dự báo tình hình; (2) Đề xuất giải pháp để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.
* Hoàn thiện báo cáo và trình Lãnh đạo duyệt

Để hoàn thiện báo cáo trình Lãnh đạo duyệt cần chú ý khắc phục các lỗi trong viết báo cáo phân tích như sau:

- Lỗi trình bày:

Cách đánh số: Đánh số thứ tự trong báo cáo có vai trò quan trọng trong việc giúp người đọc nắm được cấu trúc của bài viết. Cách đánh số trong một bản báo cáo phải thống nhất theo một trình tự lớn, nhỏ nhất quán. Các lỗi thường gặp có thể là đánh số theo hình thức phân cấp (ví dụ: 2.1; 2.1.1.; 2.1.1.1,.. nhưng cũng chính trong báo cáo lại có mục 3.1, a.,..); hoặc đánh số không theo thứ tự (số La Mã, số nguyên, chữ cái hoa,...). Trong một số trường hợp tại chương đầu viết theo số La Mã, chương sau lại đánh số theo chữ in hoa. Một số báo cáo tạo ra một mục lớn nhưng sau đó lại chỉ tạo một mục con (Ví dụ: Chương II có phần 2.1 nhưng lại không có phần 2.2). 

Đồ thị, bảng biểu trong báo cáo: Hình ảnh, bảng biểu là những bằng chứng số liệu cho những nhận định của báo cáo trở nên rõ ràng, minh bạch và thuyết phục người đọc. Tuy nhiên, việc sử dụng đồ thị, bảng biểu cũng hay gặp các lỗi như không liên quan đến nội dung, không rõ ràng, không được giải thích,… trong nhiều báo cáo, các bảng biểu, đồ thị không đánh số dễ gây ra sự nhầm lẫn. 

Lỗi sử dụng dấu câu và khoảng trắng: Có nhiều báo cáo đã viết đoạn quá dài mà không có dấu chấm câu. Trong nhiều báo cáo sử dụng tùy tiện hoặc thiếu khoảng trắng trong khi viết. 

Lỗi định dạng: Nhiều báo cáo bị lỗi về sử dụng font chữ, không theo một chuẩn font chữ thống nhất.
- Lỗi ngôn ngữ, văn phong:

Các lỗi thường gặp: sai lỗi chính tả, dùng từ không thích hợp trong các báo cáo thống kê kinh tế - xã hội hoặc báo cáo phân tích các lĩnh vực thống kê chuyên ngành như dùng đại từ ngôi thứ nhất: tôi, ta, chúng tôi…, các từ cảm thán, từ địa phương, văn nói,… vào báo cáo. Cũng có trường hợp dùng từ lủng củng, ý không rõ ràng, ý trước mâu thuẫn với ý sau. Để khắc phục lối diễn đạt lan man, không rõ ý, người viết báo cáo nên nêu ra câu chủ đề, các câu tiếp theo sẽ triển khai ý và minh họa những nội dung của câu chủ đề đã nêu.

- Lỗi nội dung

Có nhiều bản báo cáo đã không nêu bật được những nội dung cần đề cập trong báo cáo mà viết những vấn đề lan man, không trọng tâm, rất ít liên quan đến tiêu đề của báo cáo. Do đó, trước khi viết báo cáo cần lập dàn ý chi tiết, sau đó dựa vào dàn ý đó để viết.

- Lỗi ngôn ngữ, văn phong

Các lỗi thường gặp: sai lỗi chính tả, dùng từ không thích hợp trong các báo cáo thống kê kinh tế - xã hội hoặc báo cáo phân tích các lĩnh vực thống kê chuyên ngành như dùng đại từ ngôi thứ nhất: tôi, ta, chúng tôi…, các từ cảm thán, từ địa phương, văn nói,… vào báo cáo. Cũng có trường hợp dùng từ lủng củng, ý không rõ ràng, ý trước mâu thuẫn với ý sau. Để khắc phục lối diễn đạt lan man, không rõ ý, người viết báo cáo nên nêu ra câu chủ đề, các câu tiếp theo sẽ triển khai ý và minh họa những nội dung của câu chủ đề đã nêu.

- Lỗi nội dung

Có nhiều bản báo cáo đã không nêu bật được những nội dung cần đề cập trong báo cáo mà viết những vấn đề lan man, không trọng tâm, rất ít liên quan đến tiêu đề của báo cáo. Do đó, trước khi viết báo cáo cần lập dàn ý chi tiết, sau đó dựa vào dàn ý đó để viết.  

* Các kỹ năng cần rèn luyện để viết báo cáo phân tích thống kê

- Kỹ năng nghe, tiếp thu ý kiến của lãnh đạo và các chuyên gia: Hiểu và đánh giá đúng mục đích, yêu cầu của vấn đề cần viết báo cáo thống kê theo sự chỉ đạo của lãnh đạo cũng như những phân tích, nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực thống kê và kinh tế.

- Kỹ năng thu thập thông tin: Đọc tài liệu trên mạng internet để thu thập thông tin về lĩnh vực viết báo cáo thống kê, thu thập tài liệu, tổng hợp báo cáo từ các lĩnh vực chuyên ngành,… để có được nhiều thông tin liên quan đến lĩnh vực viết báo cáo, nhất là các thông tin trái chiều nhau để làm cơ sở cho quá trình viết.

- Kỹ năng phân tích và đánh giá thông tin: Người viết báo cáo cần nhận định vấn đề, đánh giá các thông tin thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa các thông tin, tư liệu được cung cấp, đánh giá những mâu thuẫn giữa các thông tin, tư liệu thu thập được. Từ những phân tích đó, người viết báo cáo có thể đưa ra những nhận định khách quan, chính xác.

- Kỹ năng diễn đạt: Rèn luyện, học tập kinh nghiệm của các bản báo cáo đã phát hành có nội dung tương tự hoặc gần với nội dung báo cáo định viết. Hành văn trong báo cáo phải mạch lạc, sử dụng văn phong hành chính thông dụng, không dùng các từ cầu kỳ, khoa trương. Trong khi viết báo cáo, cần rèn luyện tư duy khách quan và tránh dùng các từ mang tính chủ quan, một chiều.
BÀI 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TƯ PHÁP và Báo cáo thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và TGPL

Mục tiêu: Giới thiệu kiến thức chung cơ bản về chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp và các biểu báo cáo thống kê phải thực hiện trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý gồm:

- Thể thức báo cáo thống kê

- Hình thức báo cáo thống kê

- Kỳ báo cáo thống kê và thời điểm chốt số liệu báo cáo thống kê

- Đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, nội dung báo cáo (biểu mẫu phải báo cáo): được khái quát qua “Quy trình báo cáo thống kê”

- Chỉnh lý, bổ sung số liệu trong báo cáo thống kê

- Các biểu báo cáo thống kê phải thực hiện trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý

Yêu cầu sau bài học: Học viên nắm được các kiến thức chung cơ bản về chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp và các biểu báo cáo thống kê phải thực hiện trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý

 
Nội dung bài học: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TƯ PHÁP và Các biểu báo cáo thống kê phải thực hiện trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý
Ngày 20/3/2019 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Đây là văn bản chứa đựng những nội dung có tính cốt lõi, định khung pháp lý cho hoạt động thống kê của Bộ, ngành Tư pháp. Thông tư số 03/2019/TT-BTP không chỉ quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp mà còn quy định hệ thống 70 biểu mẫu thống kê nhằm thu thập những thông tin chủ yếu, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong 21 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp, trong đó có lĩnh vực TGPL và hòa giải ở cơ sở. Mỗi biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đều có phần giải thích khái niệm, phương pháp tính, nguồn số liệu nhằm thống nhất trong cách hiểu và áp dụng. Đồng thời, Thông tư số 03/2019/TT-BTP cũng lồng ghép, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp các báo cáo thống kê áp dụng trong Bộ, ngành Tư pháp từ Trung ương đến địa phương.
2.1. Chế độ báo cáo thống kê của ngành Tư pháp 
2.1.1. Thể thức báo cáo thống kê 
Báo cáo thống kê của Ngành Tư pháp thực hiện dưới dạng biểu mẫu báo cáo thống kê, gồm các thông tin cụ thể về đơn vị báo cáo và đơn vị nhận báo cáo; kỳ báo cáo; nội dung báo cáo; phân tổ; đơn vị tính; ngày tháng năm thực hiện báo cáo; họ tên, chữ ký của người lập biểu báo cáo, người kiểm tra biểu; họ tên, chữ ký của thủ trưởng cơ quan, tổ chức báo cáo, đóng dấu theo quy định và các nội dung khác có liên quan.

Trường hợp cần làm rõ hơn các thông tin có liên quan đến số liệu nêu trong các báo cáo thống kê, đơn vị báo cáo bổ sung thêm phần thuyết minh (chú thích) tại vị trí cuối cùng bên ngoài khung biểu mẫu báo cáo thống kê hoặc/và xây dựng thêm Công văn thuyết minh chi tiết.

2.1.2. Hình thức báo cáo thống kê
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 03/2019/TT-BTP, các đơn vị báo cáo được lựa chọn một trong ba hình thức báo cáo thống kê dưới đây: 

- Một là, báo cáo bằng văn bản giấy có chữ ký của Lãnh đạo đơn vị báo cáo gửi về đơn vị nhận báo cáo theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

- Hai là, báo cáo bằng văn bản điện tử được thể hiện bằng một trong hai hình thức sau đây:

+ Văn bản điện tử dưới dạng ảnh (định dạng pdf) của báo cáo bằng văn bản giấy.

+Văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số theo quy định của pháp luật.
- Ba là, báo cáo bằng tiện ích trên Phần mềm thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp chủ trì thống nhất xây dựng và triển khai.

Trên thực tế, kể từ kỳ năm 2020, các đơn vị báo cáo thống kê trong cả nước cơ bản đã thực hiện báo cáo bằng tiện ích trên Phần mềm thống kê Ngành Tư pháp.

2.1.3. Kỳ báo cáo thống kê và thời điểm chốt số liệu báo cáo thống kê

- Kỳ báo cáo thống kê 6 tháng được tính từ 01/01 đến hết 30/6 hàng năm. Gồm số liệu thực tế và số liệu ước tính trong kỳ báo cáo. Số liệu thực tế được lấy từ 01/01 đến hết 31/5.

- Kỳ báo cáo thống kê năm được tính từ 01/01 đến hết 31/12 hàng năm. Bao gồm:

+ Báo cáo năm (phục vụ tổng kết công tác tư pháp): Gồm số liệu thực tế và số liệu ước tính trong kỳ báo cáo. Số liệu thực tế được lấy từ 01/01 đến hết 31/10 hàng năm.

+ Báo cáo năm chính thức: Gồm toàn bộ số liệu thực tế được thực hiện trong kỳ báo cáo (được tính từ 01/01 đến hết 31/12 hàng năm).

Trong các kỳ báo cáo, các đơn vị báo cáo chỉ báo cáo số liệu thực tế, không phải báo cáo số liệu ước tính.

2.1.4. Quy trình báo cáo thống kê

	STT
	Đơn vị báo cáo
	Đơn vị nhận báo cáo
	Nội dung báo cáo

	1
	UBND cấp xã
	Phòng Tư pháp
	09 biểu

	2
	Phòng Tư pháp
	Sở Tư pháp
	10 biểu

	3
	Các tổ chức như: Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, bán đấu giá, tổ chức giám định tư pháp công lập …
	Sở Tư pháp
	Mỗi nhóm tổ chức báo cáo 01 biểu

	4
	Sở Tư pháp
	Bộ Tư pháp
	26 biểu


Việc báo cáo thống kê trong Ngành Tư pháp theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP được thực hiện theo quy trình như sau:
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2.1.5. Chỉnh lý, bổ sung số liệu trong báo cáo thống kê 

- Việc chỉnh lý, bổ sung số liệu thống kê được áp dụng trong trường hợp số liệu thống kê trong những báo cáo thống kê được thực hiện còn thiếu hoặc chưa đảm bảo tính chính xác, hợp lý.

- Việc chỉnh lý, bổ sung báo cáo thống kê được thực hiện bằng hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, tiện ích báo cáo trên phần mềm thống kê ngành Tư pháp quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP, trong đó ghi rõ thời gian lập báo cáo và có chữ ký, đóng dấu hoặc xác nhận bằng chữ ký số theo đúng quy định pháp luật của Thủ trưởng đơn vị nơi lập báo cáo thống kê.

2.2. Báo cáo thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và TGPL


Việc báo cáo thống kê trong hai lĩnh vực này phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung về chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp. Các biểu mẫu báo cáo thống kê trong 02 lĩnh vực theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP cụ thể như sau:

2.2.1. Trong lĩnh vực hòa giải

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo 02 nhóm biểu:

- Nhóm biểu số 10 (gồm các biểu 10a, 10b, 10c) về số tổ hòa giải và hòa giải viên trên địa bàn tỉnh, huyện, xã;

- Nhóm biểu số 11 (gồm các biểu 11a, 11b,11c,11d) về kết quả hoạt động của tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh, huyện, xã.

Nhóm biểu về hòa giải ở cơ sở được thiết kế riêng cho từng đơn vị báo cáo (4 nhóm đơn vị báo cáo, gồm: Tổ hòa giải, UBND cấp xã, Phòng Tư pháp và Sở Tư pháp; mỗi đơn vị có biểu cáo cáo riêng).

2.2.2. Trong lĩnh vực TGPL

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo 03 biểu:

- Biểu số 24/BTP/TGPL về số lượt người đã được TGPL; 

- Biểu số 25/BTP/TGPL về số vụ việc TGPL;

- Biểu số 26/BTP/TGPL về số tổ chức và số người thực hiện TGPL.

Nhóm biểu về TGPL được thiết kế chung cho các đơn vị báo cáo với 02 đối tượng, gồm: (1) Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh, thành phố/Tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL/Tổ chức đăng ký tham gia TGPL; và (2) Sở Tư pháp).
Bài 3: Hướng dẫn phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

Mục tiêu: Giới thiệu kiến thức cơ bản về phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở gồm:

- Những chỉ tiêu thống kê cần thu thập 
- Xác định các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích và phương pháp phân tích được áp dụng

- Phân tích các chỉ tiêu cơ bản: kết quả phân tích nói lên điều gì; tăng, giảm… có ý nghĩa gì; nguyên nhân dẫn tới việc tăng, giảm đó;…
- Những khuyến nghị, đề xuất trên cơ sở kết quả phân tích các chỉ tiêu cơ bản.
Yêu cầu sau bài học: Học viên nắm được các kiến thức cơ bản về phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở nêu trên.

Nội dung bài học: HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ DỰA TRÊN SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2015-2020
3.1. Những chỉ tiêu thống kê cần thu thập trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở 
Theo quy định của Thông tư số 03/2019/TT-BTP, những chỉ tiêu thống kê cần thu thập trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở gồm:

- Số tổ hòa giải;

- Số hòa giải viên (phân tổ: giới tính, trình độ chuyên môn); Số hòa giải viên là người dân tộc thiểu số; Số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải (bao gồm số vụ chưa giải quyết xong kỳ trước chuyển sang).

- Kết quả hòa giải (Phân tổ loại việc: hòa giải thành, hòa giải không thành và số vụ việc chưa giải quyết xong)

Số vụ việc hòa giải không thành (Phân tổ loại việc: Mâu thuẫn giữa các bên; tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình; vụ việc khác thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở.

- Tổng kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải/hòa giải viên (Trong đó:Kinh phí Chi thù lao).

3.2. Xác định các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và phương pháp phân tích được áp dụng 
3.2.1. Xác định các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích

Các chỉ tiêu thống kê cần thu thập trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở nêu trên đều nhằm mục đích đánh giá kết quả hoạt động trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở. Tất cả các chỉ tiêu đều có thể dùng để phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của lĩnh vực này. Để đảm bảo tính khái quát, xúc tích và dễ hiểu, trong phạm vi tài liệu này chỉ lựa chọn một số chỉ tiêu cơ bản để phân tích, bao gồm:
	STT
	Chỉ tiêu cơ bản cần phân tích
	Mục đích phân tích

	1
	Số vụ việc tiếp nhận hòa giải
	Đánh giá khối lượng công việc phải triển khai

	2
	Số vụ việc hòa giải thành
	Đánh giá hiệu quả công việc

	3
	Số tổ hòa giải
	Đánh giá quy mô triển khai và điều kiện đảm bảo về tổ chức

	4
	Số hòa giải viên (phân tổ: giới tính, trình độ chuyên môn);
	Đánh giá điều kiện đảm bảo về nhân lực và chất lượng hòa giải viên

	5
	Số hòa giải viên là người dân tộc thiểu số
	Đánh giá điều kiện đảm bảo về nhân lực

	6
	Số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	Đánh giá điều kiện đảm bảo về nhân lực và chất lượng hòa giải viên

	7
	Kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải/hòa giải viên
	Đánh giá điều kiện hỗ trợ về tài chính



Nhìn chung, việc lựa chọn các chỉ tiêu đưa vào phân tích được xác định theo nguyên tắc: từ khối lượng công việc phải triển khai để bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện (tổ chức, nhân sự, tài chính) và đánh giá hiệu quả công việc. 
3.2.2. Phương pháp phân tích được áp dụng đối với các chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở
Trên cơ sở các chỉ tiêu thống kê cần phân tích được xác định ở trên, chúng ta thực hiện thu thập dữ liệu trong vòng 5 năm gần nhất để phân tích. 

Trên cơ sở các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích và bảng dữ liệu 5 năm về  hòa giải ở cơ sở và các phương pháp phân tích thống kê được giới thiệu ở Bài 1, chúng ta xác định cần áp dụng các phương pháp phân tích sau:

- Phương pháp dãy số biến động theo thời gian: sử dụng để đánh giá tất cả các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích nêu trên.
Khi áp dụng phương pháp này sẽ cần tính toán một số yếu tố sau:

+ Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn, 

+ Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân 

- Phương pháp phân tổ:  đánh giá các thuộc tính, đánh giá yếu tố bộ phận trong tổng thể …của các phân tổ hòa giải viên.
- Phương pháp hồi quy – tương quan: đánh giá mối liên hệ nguyên nhân – kết quả giữa các chỉ tiêu.

- Phương pháp chỉ số: để tính các tỷ lệ tăng (hoặc giảm), tỷ trọng của yếu tố bộ phận trong tổng thể….
Khi phân tích các chỉ tiêu về hòa giải ở cơ sở cũng sẽ áp dụng một số phương pháp phổ biến trong toán học như phương pháp tính số trung bình, số bình quân cộng giản đơn, số bình quân nhân. 
Bên cạnh đó, khi phân tích các chỉ tiêu về hòa giải ở cơ sở cũng sẽ áp dụng phương pháp phổ biến trong các ngành khoa học và trong cuộc sống hàng ngày đó là phương pháp so sánh.
3.2.3. Phân tích các chỉ tiêu cơ bản
3.2.3.1. Phân tích về số vụ việc tiếp nhận hòa giải
Để đánh giá khối lượng công việc phải triển khai trong lĩnh vực hoà giải ở cơ sở, chúng ta bắt đầu xem xét từ số vụ việc tiếp nhận hòa giải giai đoạn 2015-2020.
Trên cơ sở số vụ việc tiếp nhận hòa giải giai đoạn 2015-2020, chúng ta sẽ đánh giá khối lượng công việc thông qua việc tính toán các dữ liệu về lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn, lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân, tỷ lệ tăng (hoặc giảm) so với năm trước, số vụ việc tiếp nhận hòa giải trung bình hàng năm như sau:
Bảng 1: Số vụ việc tiếp nhận hòa giải
	Năm
	Số vụ việc tiếp nhận hòa giải
 (vụ việc)
	Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn (vụ việc)
	Tốc độ phát triển liên hoàn (lần)
	Tỷ lệ tăng, giảm so với năm trước (%)

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Tổng số
	   879.872 
	-44.055
	 
	 

	2015
	173.787
	 
	 
	 

	2016
	165.915
	-7.872
	0,95
	-4,53

	2017
	152.114
	-13.801
	0,92
	-8,32

	2018
	137.354
	-14.760
	0,90
	-9,70


	2019
	120.970
	-16.384
	0,88
	-11,93

	2020
	129.732
	8.762
	1,07
	7,24

	Trung bình
	        146.645 
	-8.811
	0,94
	-5,68


3.2.3.1.1. Cách tính số vụ việc tiếp nhận hòa giải trung bình hàng năm

Từ dãy số vụ việc tiếp nhận hòa giải các năm 2015-2020, ta sẽ tính được số vụ việc tiếp nhận hòa giải trung bình hàng năm theo phương pháp tính bình quân cộng giản đơn, cụ thể:

Công thức tính bình quân cộng giản đơn
:

Số bình quân cộng giản đơn = (x1 + x2+ x3+ …+ xn)/n 
Trong đó x1, x2,x3,… xn là các lượng biến; n là số đơn vị tổng thể (hay gọi dễ hiểu là số lượng các lượng biến).

Áp dụng công thức bình quân cộng giản đơn nêu trên để tính số vụ việc tiếp nhận hòa giải trung bình hàng năm như sau:

Trong “Bảng 1: Số vụ việc tiếp nhận hòa giải”, số vụ việc tiếp nhận hòa giải tại cột 1 là các lượng biến (x1= 173.787, x2= 165.915;… ; x6= 129.732). Tổng cộng có 6 lượng biến nên n = 6. Như vậy, áp dụng phương pháp tính bình quân cộng giản đơn, ta có số vụ việc tiếp nhận hòa giải trung bình mỗi năm của giai đoạn 2015-2020 là 146.650 vụ/năm: 
(173.787 + 165.915 + 152.114 + 137.354 + 120.970+129.732)/6 = 879.872/6 = 146.645 vụ/năm. 
3.2.3.1.2. Cách tính Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn của số vụ việc tiếp nhận hòa giải hằng năm

Từ dãy số vụ việc tiếp nhận hòa giải các năm 2015-2020, ta cũng tính được lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn.
Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn
 về số vụ việc tiếp nhận hòa giải là trị số chênh lệch giữa số vụ việc tiếp nhận hòa giải của năm nay với số vụ việc tiếp nhận hòa giải của năm liền trước. 
Ta có lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn của các năm 2015-2020 (được thể hiện tại cột 2 “Bảng 1: Số vụ việc tiếp nhận hòa giải” nêu trên), cụ thể cách tính lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn của số vụ việc tiếp nhận hòa giải:
Năm 2016 so với năm 2015 là: 165.915 - 173.787 = -7.872 (giảm 7.872 vụ việc);
Năm 2017 so với năm 2016 là: 152.114 - 165.915 = -13.801 (giảm 13.801 vụ việc);
Năm 2018 so với năm 2017 là: 137.354 - 152.114 = -14.760 (giảm 14.760 vụ việc);
Năm 2019 so với năm 2018 là: 120.970 - 137.354 = -16.384 (giảm 16.384 vụ việc).
Năm 2020 so với năm 2019 là: 129.732 - 120.970 = 8.762 (tăng 8.762 vụ việc).

Như vậy, ta đã tính được dãy số tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn của số vụ việc tiếp nhận hòa giải các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 lần lượt tương ứng là: -7.872, -13.801, -14.760, -16.384  và 8.762 vụ việc.

Từ lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn hằng năm, chúng ta tính được tỷ lệ tăng (hoặc giảm) (đơn vị tính %) so với năm trước dựa trên công thức sau:

Tỷ lệ tăng (hoặc giảm) của năm nay (%) = Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn năm nay/ số vụ việc tiếp nhận hòa giải năm trước.

Ví dụ: Tỷ lệ tăng (hoặc giảm) của năm 2016 so với năm 2015 = -7.872/173.787 = -5%.
Tương tự, ta tính được tỷ lệ tăng (hoặc giảm) của các năm còn lại và được dữ liệu tương ứng tại cột 3 bảng 1 nêu trên.
3.2.3.1.3. Cách tính Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân của số vụ việc tiếp nhận hòa giải giai đoạn 2015-2020
Từ dãy số tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn nêu trên ta tính được lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân
 số vụ việc tiếp nhận hòa giải giai đoạn 2015-2020 theo công thức bình quân cộng giản đơn được nêu ở tiểu mục 3.2.3.1.1 Tài liệu này. 

Ta có tổng số lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn của 5 năm, từ năm 2016 đến 2020, là: (-7.872 -13.801 - 14.760 - 16.384 + 8.762) = - 44.055 vụ việc.
Vậy lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân của giai đoạn 2015-2020 là: 

(-7.872 -13.801 - 14.760 - 16.384 + 8.762)/5= - 44.055/5 = -8.811 vụ việc/năm.
Nghĩa là, giai đoạn 2015-2020, bình quân mỗi năm số vụ việc tiếp nhận hòa giải giảm 8.811 vụ.

3.2.3.1.4. Cách tính tỷ lệ tăng/giảm trung bình trong giai đoạn
Theo lý thuyết thống kê, để tính được tỷ lệ tăng/giảm trung bình của giai đoạn cần tính được tốc độ phát triển bình quân giai đoạn và lấy tốc độ phát triển bình quân giai đoạn trừ đi 1 (nếu đơn vị tính là lần) và trừ 100 (nếu đơn vị tính là %).

Để tính được tốc độ phát triển bình quân, cần tính tốc độ phát triển liên hoàn. Tốc độ phát triển liên hoàn bằng giá trị năm sau chia cho giá trị năm trước. 

Ví dụ: 

Số vụ việc hòa giải thành năm 2015 là: 137.003

Số vụ việc hòa giải thành năm 2016 là: 131.903
Số vụ việc hòa giải thành năm 2017 là: 122.565

Số vụ việc hòa giải thành năm 2018 là: 112.015

Số vụ việc hòa giải thành năm 2019 là: 97.735

Số vụ việc hòa giải thành năm 2020 là: 102.613

Tốc độ phát triển liên hoàn của năm 2016 so với năm 2015 là: 131.903/137.003=0,96
Tốc độ phát triển liên hoàn của năm 2017 so với năm 2016 là: 122.565/131.903=0,93
Tốc độ phát triển liên hoàn của năm 2018 so với năm 2017 là: 112.015/122.565=0,91
Tốc độ phát triển liên hoàn của năm 2019 so với năm 2018 là: 97.735/112.015=0,87
Tốc độ phát triển liên hoàn của năm 2020 so với năm 2019 là: 102.613/97.735=1,05
Tốc độ phát triển bình quân được tính theo công thức tính bình quân nhân. 
Bình quân nhân là số trung bình của một dãy các tích số. Nó được tính bằng cách khai căn bậc n của tích n số.
Công thức tính bình quân nhân:  
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Để tính bình quân nhân được thuận lợi, chúng ta sử dụng công cụ hỗ trợ là Hàm khai căn trong excel, cụ thể: Hàm khai căn bậc n trong Excel của 1 số Y bất kỳ: =(Y)^(1/n).
Trong trường hợp có nhiều số thì Hàm khai căn của n số bất kỳ: = ( Y1 x Y2 x Y3 x…x Yn)^(1/n)

Áp dụng vào cách tính Tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2015-2020, ta có:

(0,96 x 0,93 x 0,91 x 0,87 x 1,05)^ (1/5) = 0,94.

Như vậy, Tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2015-2020 là 0,94 lần.

Suy ra Tỷ lệ tăng/giảm trung bình của giai đoạn 2015-2020 là: 0,94-1 = -0,6 hoặc -6%.

3.2.3.2. Phân tích về số vụ việc hòa giải thành
Áp dụng phương pháp tính như đã nêu tại tiểu mục 3.2.3.1.2; 3.2.3.1.3 và 3.2.3.1.4 Tài liệu này, từ số vụ việc hòa giải thành chúng ta tính được lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn, lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân, Tốc độ phát triển liên hoàn, tỷ lệ giảm so với năm trước đối với số vụ việc hòa giải thành giai đoạn 2015-2020 như sau:
Bảng 2: Số vụ việc hòa giải thành
	Năm
	Số vụ việc hòa giải thành
 (vụ việc)
	
	Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn (vụ việc)
	Tốc độ phát triển liên hoàn (lần)
	Tỷ lệ tăng, giảm so với năm trước (%)

	A
	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)

	Tổng số
	           703.834 
	
	-34.390
	 
	 

	2015
	137.003
	
	 
	 
	 

	2016
	131.903
	
	-5.100
	0,96
	-3,72

	2017
	122.565
	
	-9.338
	0,93
	-7,08

	2018
	112.015
	
	-10.550
	0,91
	-8,61

	2019
	97.735
	
	-14.280
	0,87
	-12,75

	2020
	102.613
	
	4.878
	1,05
	4,99

	Trung bình
	           117.306 
	
	-6.878
	0,94
	-5,62


Phân tích đến đây, chúng ta chưa đủ thông tin để biết được lý do vì sao số vụ việc tiếp nhận giảm nhưng chúng ta thấy được số vụ việc hòa giải thành giảm với số vụ việc tiếp nhận hòa giải ở cơ sở giảm là có mối liên hệ rõ ràng. Trong giai đoạn 2015-2020, số vụ việc tiếp nhận giảm nên số vụ việc hòa giải thành giảm là phù hợp. Đầu vào giảm nên đầu ra giảm là hợp lý. Mức độ giảm của số vụ việc tiếp nhận trung bình và số vụ việc hòa giải thành trung bình giai đoạn 2015-2020 đều ở mức -5,62% cho thấy số vụ việc hòa giải thành giảm tương đương mức độ giảm của số vụ việc tiếp nhận. 


Hiện tại, trong pháp luật thống kê, chưa có quy định về tỷ lệ tăng, giảm ở mức độ nào thì được coi là tăng (hoặc giảm) nhẹ, trung bình, cao, thấp. Việc xác định mức tăng như thế nào thì được coi là tăng (hoặc giảm) nhẹ, trung bình, cao, thấp còn tùy thuộc vào từng chỉ tiêu nhất định. 
Ví dụ: Cùng tỷ lệ 50% nhưng có trường hợp tăng 50% là bình thường còn có trường hợp lại bất thường.

Trong lĩnh vực nuôi con nuôi, năm 2020, tỉnh A làm thủ tục đăng ký nuôi con nuôi cho 15 cháu, tăng 50% so với năm trước. Con số 50% được coi là cao nhưng thực ra trong năm 2020, tăng 5 cháu trên địa bàn toàn tỉnh là bình thường.

Trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở, trong bối cảnh các năm 2016 đến năm 2019, mỗi năm số vụ việc tiếp nhận hòa giải toàn quốc đều giảm từ 4,53 đến 11,93% so với năm trước nhưng đột nhiên năm 2020, toàn quốc có số vụ việc tiếp nhận hòa giải ở cơ sở giả sử giảm 50% hoặc tăng 50% thì con số 50% trong trường hợp này cần xem xét, kiểm tra lại tính hợp lý của số liệu (thực tế số vụ việc tiếp nhận hòa giải ở cơ sở theo báo cáo năm 2020 tăng 7,24%).
3.2.3.3. Phân tích số liệu về tỷ lệ hòa giải thành 
Hiện tại pháp luật về Hòa giải và Thông tư số 03/2019/TT-BTP chưa có hướng dẫn về tỷ lệ hòa giải thành, nhưng Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê đối với Sở Tư pháp có hướng dẫn cách tính tỷ lệ hòa giải thành như sau:

	Tỷ lệ hòa giải thành
	=
	Số vụ việc hòa giải thành

Số vụ việc đã tiến hành hòa giải
	x
	100%


Trong đó: 

	Số vụ việc đã tiến hành hòa giải
	=
	Số vụ việc hòa giải thành
	+
	Số vụ việc hòa giải không thành


Kết quả, giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ hòa giải thành có xu hướng ổn định, với tỷ lệ hòa giải thành hằng năm từ 80,60% đến 82,68%, tỷ lệ trung bình của cả giai đoạn đạt mức 81,85%.
Bảng 3: Tỷ lệ hòa giải thành
	Năm
	Số vụ việc tiếp nhận hòa giải (vụ việc)
	Số vụ việc hòa giải thành
 (vụ việc)
	Số vụ việc hòa giải không thành
 (vụ việc)
	Tỷ lệ hòa giải thành (%)

	A
	1 
	2 
	3 
	4 = 2/(2+3)

	Tổng số
	          879.872 
	                     703.834 
	             156.104 
	 

	2015
	173.787
	137.003
	31.582
	81,27

	2016
	165.915
	131.903
	30.124
	81,41

	2017
	152.114
	122.565
	26.483
	82,23

	2018
	137.354
	112.015
	22.745
	83,12

	2019
	120.970
	97.735
	20.474
	82,68

	2020
	129.732
	102.613
	24.696
	80,60

	Trung bình
	          146.645 
	                    117.306 
	               26.017 
	81,85


Hiện tại, pháp luật về hòa giải ở cơ sở cũng chưa có quy định về cách tính tỷ lệ hoà giải thành bắt buộc hoàn thành. Nhưng theo chúng tôi, tỷ lệ hòa giải thành trung bình giai đoạn 2015-2020 đạt mức 81,85% cho thấy công tác hòa giải ở cơ sở có hiệu quả, có ý nghĩa, cần tiếp tục được duy trì và phát triển. Công tác hòa giải thành đã có những đóng góp thiết thực như: 

- Kịp thời hóa giải những tranh chấp, bất đồng ngay từ khi mới phát sinh trong cộng đồng dân cư;

- Làm giảm số việc khiếu nại, khiếu kiện, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết cộng đồng bền vững, xây dựng khu dân cư văn hóa, giúp đỡ nhau cùng phát triển. 
Ngoài ra, kết quả hòa giải thành ở cơ sở còn có ý nghĩa rất lớn đối với việc tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc của nhân dân và nhà nước. Giai đoạn 2015-2020 với tổng số 703.834 vụ hòa giải thành, nếu tất cả phải đưa ra Tòa án giải quyết thì số tiền tối thiểu người dân phải bỏ ra để đóng lệ phí, án phí cho yêu cầu giải quyết việc dân sự là: 703.834 x 300.000 = 211.150.200.000 đồng và trung bình mỗi năm phải bỏ ra là 117.306 x 300.000 = 35.191.700.000 đồng /năm (Theo quy định của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì án phí, lệ phí đối với trường hợp giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình không có giá ngạch là 300.000 đồng). Đồng thời người dân còn mất thời gian đi đến Tòa án theo giấy triệu tập của Tòa, dẫn đến công việc bị ảnh hưởng, thu nhập bị giảm sút. Công tác hòa giải ở cơ sở còn giảm tải công việc cho các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là ngành Tòa án, góp phần làm giảm mức chi của ngân sách nhà nước để giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp này.

Bên cạnh đó, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Khi tiến hành hòa giải, hòa giải viên phải vận dụng các quy định pháp luật để giải thích, hướng dẫn các bên tranh chấp, giúp họ hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình để từ đó xử sự phù hợp với quy định pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội. 

3.2.3.4. Phân tích về tổ hòa giải và hòa giải viên 
3.2.3.4.1. Phân tích về số lượng tổ hòa giải và hòa giải viên 

Để đánh giá công tác hòa giải ở cơ sở được toàn diện, bên cạnh việc xem xét khối lượng công việc phải triển khai (số vụ việc tiếp nhận), kết quả đạt được (số vụ việc hòa giải thành), chúng ta cần đánh giá từ góc độ tổ chức, nguồn nhân lực (số lượng tổ hòa giải, số hòa giải viên, chất lượng hòa giải viên) và kinh phí hỗ trợ triển khai thực hiện.
Bảng 4: Số lượng tổ hòa giải và hòa giải viên
	Năm
	Tổ hòa giải
	Hòa giải viên

	
	Số tổ hòa giải
 (tổ)
	Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn (tổ)
	Tốc độ phát triển liên hoàn (lần)
	Tỷ lệ giảm so với năm trước (%)
	Số Hòa giải viên
 (người)
	Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn (người)
	Tốc độ phát triển liên hoàn (lần)
	Tỷ lệ giảm so với năm trước (%)

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2015
	119.033
	 
	 
	 
	675.279
	 
	 
	 

	2016
	109.958
	-9.075
	0,92
	-7,62
	658.515
	-16.764
	0,98
	-2,48

	2017
	107.499
	-2.459
	0,98
	-2,24
	653.182
	-5.333
	0,99
	-0,81

	2018
	104.301
	-3.198
	0,97
	-2,97
	644.904
	-8.278
	0,99
	-1,27

	2019
	96.953
	-7.348
	0,93
	-7,04
	600.552
	-44.352
	0,93
	-6,88

	2020
	88.765
	-8.188
	0,92
	-8,45
	548.367
	-52.185
	0,91
	-8,69

	Trung bình
	104.418
	-6.054
	0,94
	-5,70
	630.133
	-25.382
	0,96
	-4,08


Số lượng tổ hòa giải và hòa giải viên hàng năm trong giai đoạn 2015-2020 đều giảm, phù hợp với số lượng vụ việc tiếp nhận hòa giải và số vụ việc hòa giải thành hàng năm giảm và phù hợp với chủ trương kiện toàn số tổ hòa giải hàng năm theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở (khoản 3 Điều 12 Luật hòa giải ở cơ sở quy định hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiện toàn tổ hòa giải). 

Tuy nhiên số lượng hòa giải viên nên được tiếp tục kiện toàn phù hợp hơn với thực tế phát sinh vụ việc tiếp nhận hòa giải để tập trung nguồn lực bồi dưỡng cho đội ngũ hòa giải viên thực chất tham gia hòa giải. Ví dụ: Đến năm 2020, số lượng vụ việc hòa giải được tiếp nhận trong cả nước là 129.732 vụ việc, số hòa giải viên là 548.357 người; như vậy trung bình 4,2 hòa giải viên thực hiện 1 vụ việc hòa giải/năm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.2.3.4.2. Phân tích về cơ cấu hòa giải viên 

Về cơ cấu hòa giải viên, hiện tại ngành Tư pháp yêu cầu thu thập số liệu về hòa giải viên được phân tổ theo tiêu thức giới tính và thu thập chỉ tiêu về số hòa giải viên là người dân tộc thiểu số.
Để phân tích được cơ cấu hòa giải viên, cần quan tâm đến cách tính tỷ trọng của mỗi nhóm thành phần hòa giải viên trong tổng số hòa giải viên.
Tỷ trọng
 là số tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa một bộ phận của tổng thể so với tổng thể. Tỷ trọng là biểu hiện cụ thể của số tương đối kết cấu (còn gọi là cơ cấu).

Tỷ trọng của mỗi nhóm thành phần hòa giải viên trong tổng số hòa giải viên được tính theo công thức: Tỷ trọng (%) = số liệu thành phần hòa giải viên (ví dụ là số nữ hòa giải viên)/tổng số hòa giải viên.

Áp dụng cách tính này, ta có tỷ trọng hòa giải viên là nữ trong tổng số hòa giải viên (cột 3 Bảng 5) và tỷ trọng hòa giải viên là người dân tộc thiểu số trong tổng số hòa giải viên (cột 5 Bảng 5)
Như vậy, cơ cấu cứng về hòa giải viên cơ bản đảm bảo theo quy định khi tỷ trọng hòa giải viên nữ trong tổng số hòa giải viên hàng năm đều đạt 28%, thể hiện việc thực hiện theo quy định tại Điều 12 Luật hòa giải ở cơ sở “Tổ hòa giải có từ 03 hòa giải viên trở lên, trong đó có hòa giải viên nữ”. Và tỷ trọng hòa giải viên là người dân tộc thiểu số trong tổng số hòa giải viên hàng năm đạt từ 24% đến 26,47%, trung bình đạt mức 25,23%, được xem là đảm bảo quy định tại Điều 12 Luật hòa giải ở cơ sở “Đối với vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tổ hòa giải phải có hòa giải viên là người dân tộc thiểu số”.
Bảng 5: Cơ cấu hòa giải viên
	Năm
	Tổng số hòa giải viên (HGV)
 (người)
	HGV là nữ (người)
	Tỷ trọng HGV nữ trong tổng số HGV (%)
	HGV là người dân tộc thiểu số (người)
	Tỷ trọng HGV là người dân tộc thiểu số trong tổng số HGV (%)


	A
	1 
	2 
	3=2/1
	4
	5=4/1

	2015
	675.279
	188.216
	27,87
	164.886
	24,42

	2016
	658.515
	184.205
	27,97
	158.050
	24,00

	2017
	653.182
	182.700
	27,97
	170.824
	26,15

	2018
	644.904
	182.291
	28,27
	170.685
	26,47

	2019
	600.552
	168.137
	28,00
	153.381
	25,54

	2020
	548.367
	153.119
	27,92
	135.995
	24,80

	Trung bình
	630.133
	176.445
	28,00
	158.970
	25,23


Tuy nhiên, phân tích rộng ra các phân tổ của hòa giải viên cho thấy có 4 số liệu phải thống nhất hoàn toàn, gồm: tổng số hòa giải viên, số hòa giải viên chia theo giới tính, số hòa giải viên chia theo dân tộc và số hòa giải viên chia theo trình độ chuyên môn. Nhưng thực tế các năm trong giai đoạn 2015-2019, còn nhiều nhóm số liệu bị sai lệch, mức độ sai lệch dao động trong khoảng 0,01%-2,3% (xem cột xem cột 5, cột 9 Bảng 6), nếu không bị sai lệch thì số liệu tại các cột này phải bằng 0%.

Ví dụ: Năm 2015, tổng số hòa giải viên là 675.279 người, nhưng chia theo giới tính lệch 4.853 người, chia theo dân tộc lệch 4.881 (xem cột 4, cột 8 Bảng 6). Trong khi về nguyên tắc, dù phân loại theo tiêu chí nào thì các số này cũng phải thống nhất với nhau (mức độ chênh lệch phải bằng 0)
Hoặc tại Bảng 8, năm 2015, tổng số hòa giải viên là 675.279 người, nhưng tỷ trọng của hòa giải viên chia theo trình độ chuyên môn so với tổng số hòa giải viên chỉ đạt mức 99,29%. Trong khi về nguyên tắc, tỷ trọng của hòa giải viên chia theo trình độ chuyên môn so với tổng số hòa giải viên phải đạt mức 100%.

Đến năm 2020, tình trạng sai lệch này đã được khắc phục hoàn toàn, 4 số liệu nêu trên đã được thống nhất.
Bảng 6: Tính thống nhất số liệu của hòa giải viên

	Năm
	Hòa giải viên
 (người)

	
	Tổng số
	Chia theo giới tính
	Chia theo dân tộc

	
	
	Nam
	Nữ
	Số lượng tăng, giảm so với tổng số
	Tỷ lệ tăng (hoặc giảm) so với tổng số (%)
	Kinh
	Khác (dân tộc thiểu số)
	Số lượng tăng, giảm so với tổng số
	Tỷ lệ tăng (hoặc giảm) so với tổng số (%)

	A
	1 
	2 
	3 
	4=3+2-1
	5=4/1
	6 
	7 
	8=6+7-1
	9=8/1

	2015
	675.279
	482.210
	188.216
	-4.853
	-0,72%
	505.512
	164.886
	-4.881
	-0,72%

	2016
	658.515
	474.310
	184.205
	0
	0%
	500.725
	158.050
	260
	0,04%

	2017
	653.182
	470.482
	182.700
	0
	0%
	482.320
	170.824
	-38
	-0,01%

	2018
	644.904
	462.613
	182.291
	0
	0%
	459.384
	170.685
	-14.835
	-2,30%

	2019
	600.552
	432.415
	168.137
	0
	0%
	447.171
	153.381
	0
	0%

	2020
	548.367
	395.248
	153.119
	0
	0%
	412.372
	135.995
	0
	0%


Ghi chú: Từ năm 2019 trở đi, phân tổ hòa giải viên chia theo dân tộc được tính thông qua chỉ tiêu “số hòa giải viên là người dân tộc thiểu số” theo công thức cột 6 = cột 1 - cột 7. Do đó, từ năm 2019 phân tổ chia theo dân tộc sẽ khớp với tổng số hòa giải viên tại cột 1.
3.2.3.4.3. Phân tích về chất lượng hòa giải viên 

Về chất lượng hòa giải viên, hiện tại ngành Tư pháp yêu cầu thu thập số liệu về hòa giải viên được phân tổ theo tiêu thức trình độ chuyên môn và thu thập thêm chỉ tiêu về số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

Nhìn vào số hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật tại cột 2 và hòa giải viên chưa qua đào tạo chuyên môn Luật tại cột 4 trong Bảng 7, ta thấy so với năm liền trước có năm tăng năm giảm (số hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật năm 2016 tăng so với năm 2015 nhưng năm 2017 lại giảm so với năm 2016; số hòa giải viên chưa qua đào tạo chuyên môn Luật năm 2016 giảm so với năm 2015, năm 2017 tiếp tục giảm so với năm 2016, nhưng đến năm 2018 lại tăng so với năm 2017…). Như vậy số liệu về hòa giải viên chia theo trình độ chuyên môn nhìn theo con số báo cáo hàng năm khi tăng, khi giảm chưa thể hiện rõ xu hướng tăng, giảm.

Tỷ lệ hòa giải viên được đào tạo kiến thức pháp luật còn hạn chế, tỷ trọng số hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật rất thấp, trung bình mỗi năm chỉ chiếm 3,54% trong tổng số hòa giải viên; số hòa giải viên chưa qua đào tạo chuyên môn Luật khá lớn, trung bình mỗi năm số hòa giải viên chưa qua đào tạo chuyên môn luật là 603.814 người, chiếm tỷ lệ 95,82%.
Bảng 7: Trình độ chuyên môn của Hòa giải viên

	Năm
	Tổng số hòa giải viên
 (người)
	Hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật
 (người)
	Tỷ trọng (%)
	Hòa giải viên chưa qua đào tạo chuyên môn Luật
 (người)
	Tỷ trọng (%)
	Tỷ trọng của hòa giải viên chia theo trình độ chuyên môn so với tổng số hòa giải viên (%)

	A
	1
	2
	3=2/1
	4
	5=4/1
	6=3+5

	2015
	675.279
	23.061
	3,42
	647.417
	95,87
	99,29

	2016
	658.515
	29.422
	4,47
	627.066
	95,22
	99,69

	2017
	653.182
	26.923
	4,12
	614.023
	94,00
	98,13

	2018
	644.904
	22.291
	3,46
	618.488
	95,90
	99,36

	2019
	600.552
	18.321
	3,05
	581.220
	96,78
	99,83

	2020
	548.367
	13.695
	2,50
	534.672
	97,50
	100

	Trung bình
	630.133
	22.286
	3,54
	603.816
	95,82
	99,36


Biểu đồ 1: Số hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật
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Cột số 6 ở Bảng 7 cho thấy sự sai lệch của số liệu về hòa giải viên ở cơ sở diễn ra trong nhiều năm nhưng đến năm 2020 mới khắc phục được cho thấy sự nỗ lực rất lớn của người làm công tác thống kê ở các cấp và sự hỗ trợ của phần mềm thống kê ngành Tư pháp.
Nguyên nhân của việc sai lệch số liệu của thời gian trước chủ yếu có thể là do một số nguyên nhân sau:

- Một là, công tác báo cáo thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở có tính đặc thù cao, là lĩnh vực duy nhất trong ngành Tư pháp có số liệu được thu thập hoàn toàn từ đội ngũ nhân sự của Tổ hòa giải không phải là công chức, viên chức hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Việc lập báo cáo của Tổ Hòa giải không có thù lao, hoàn toàn trông chờ vào trách nhiệm, sự nhiệt tình của người lập báo cáo. 

- Hai là, việc lập báo cáo ở tổ hòa giải được làm bằng hình thức thủ công: Người lập báo cáo ở tổ hòa giải điền số liệu thủ công vào biểu mẫu giấy nên khó đối chiếu so sánh phát hiện sự sai lệch của số liệu. Khi UBND cấp xã tổng hợp số liệu từ các tổ hòa giải, nếu phát hiện có sai sót nhiều khi cũng khó liên hệ với người lập báo cáo để đề nghị đính chính. Nhiều trường hợp báo cáo gửi lên Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp mới phát hiện có sai lệch. Trong một số trường hợp, báo cáo được gửi đến đơn vị tổng hợp ở cấp Bộ mới phát hiện ra; việc đính chính lúc này cần quay trở về lần lượt qua 4 cấp, tốn nhiều thời gian và đôi khi có những đơn vị báo cáo không thể đính chính, không kịp đính chính, phải sử dụng con số gần đúng.

3.2.3.4.4. Phân tích về công tác bồi dưỡng hòa giải viên 

Hàng năm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải viên đã được quan tâm thực hiện, tuy nhiên việc bồi dưỡng được dành chung cho hòa giải viên nói chung, không có sự phân biệt hòa giải viên có hay không có chuyên môn Luật, có hay không trực tiếp tham gia hòa giải. Số lượng hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cũng chưa năm nào đạt mức tối đa 100%; trung bình giai đoạn 2015-2020 số hòa giải viên được bồi dưỡng chỉ chiếm tỷ trọng 66% trong tổng số hòa giải viên hay nói cách khác là trung bình mỗi năm của giai đoạn 2015-2020 chỉ có 66% số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
Bảng 8: Chất lượng hòa giải viên

	Năm
	Tổng số hòa giải viên (người)
	Hòa giải viên chưa qua đào tạo chuyên môn Luật (người)


	Số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (người)
	Tỷ trọng số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ so với tổng số hòa giải viên

	A
	1
	2
	3
	4=3/1

	2015
	675.279
	647.417
	410.398
	61

	2016
	658.515
	627.066
	426.041
	65

	2017
	653.182
	614.023
	416.002
	64

	2018
	644.904
	618.488
	434.082
	67

	2019
	600.552
	581.220
	395.371
	66

	2020
	548.367
	534.672
	405.958
	74

	Trung bình
	630.133
	603.816
	414.642
	66


3.2.3.5. Phân tích về nguồn lực đảm bảo (kinh phí hỗ trợ) cho hoạt động hòa giải ở cơ sở
Từ năm 2019, ngành Tư pháp mới tiến hành thu thập số liệu này nên chỉ có thể đánh giá số tuyệt đối
 của năm 2019, 2020. Tổng kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải/hòa giải viên năm 2019, 2020 của cả nước trên 76 tỷ đồng, trong đó kinh phí chi thù lao gần 31,2 tỷ đồng.
Theo quy định tại Điều 23 của Luật hòa giải ở cơ sở và Điều 14 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP thì hòa giải viên được hưởng thù lao cả trong trường hợp hòa giải thành và hòa giải không thành. Theo quy định tại khoản 19 Điều 4 Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP thì mức chi thù lao cho hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải tối đa là 200.000 đồng/vụ,việc/tổ hòa giải. 
Đối chiếu thực tế năm 2019, số vụ hòa giải thành là 97.735 vụ việc, số vụ hòa giải không thành là 20.474 vụ việc và tổng mức chi thù lao của cả nước là 15.543.579.972 đồng thì số thù lao trung bình trả cho 1 vụ việc là: 15.543.579.972 /(97.735 + 20.474) = 131.492 đồng/vụ việc. Năm 2020, số vụ hòa giải thành là 102.613 vụ việc, số vụ hòa giải không thành là 24.696 vụ việc và tổng mức chi của cả nước là 15.652.934.365 đồng thì số thù lao trung bình trả cho 1 vụ việc là: 15.652.934.365 /(102.613 + 24.696) = 122.952 đồng/vụ việc, giảm 8.540 đồng so với năm 2019. 

Như vậy, mức chi của các năm 2019, 2020 tuy ở trong giới hạn quy định của pháp luật (mức tối đa theo quy định là 200.000 đồng/vụ việc) nhưng là mức chi khá thấp, nhất là trong trường hợp vụ việc có nhiều hòa giải viên tham gia.
3.3. Đánh giá chung và đề xuất khuyến nghị
3.3.1. Đánh giá chung
Khi tiến hành đánh giá lĩnh vực hòa giải ở cơ sở, chúng ta bắt đầu đánh giá từ khối lượng công việc đầu vào phải triển khai (số vụ việc hòa giải tiếp nhận), đến kết quả đạt được (số vụ việc hòa giải thành và tỷ lệ hòa giải thành); tiếp đó đánh giá về cơ cấu tổ chức, nhân sự đảm bảo thực hiện và nguồn kinh phí hỗ trợ đã góp phần làm nên kết quả đó; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở kết quả đánh giá để đưa ra những đề xuất, kiến nghị về hoàn thiện thể chế, về nguồn lực bảo đảm và các giải pháp khác.
Trên cơ sở phân tích chi tiết các chỉ tiêu cơ bản về hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2015-2020 nêu trên, chúng ta có thể đưa ra những đánh giá cụ thể về lĩnh vực hòa giải ở cơ sở như sau:

- Số việc hòa giải phải thực hiện giảm tương đương và phù hợp với số việc hòa giải thành. Cụ thể: Số việc hòa giải phải thực hiện giảm nên số việc hòa giải thành giảm là phù hợp. Tỷ lệ giảm của số vụ việc tiếp nhận trung bình và số vụ việc hòa giải thành trung bình giai đoạn 2015-2020 đều ở mức -5,6% cho thấy số vụ việc hòa giải thành giảm tương đương mức độ giảm của số vụ việc tiếp nhận.
Nguyên nhân vụ việc tiếp nhận giảm có thể do thực tế ít phát sinh mâu thuẫn hơn hoặc do người dân lựa chọn các hình thức giải quyết khác như khởi kiện ra tòa mà không lựa chọn hòa giải ở cơ sở. Tuy nhiên đây là những nội dung chỉ có thể thu thập qua điều tra, khảo sát mà không thể lấy dữ liệu qua báo cáo thống kê.
- Tỷ lệ hòa giải thành có xu hướng ổn định với tỷ lệ hòa giải thành hằng năm từ 80,6% đến 82,68%, tỷ lệ hòa giải thành trung bình giai đoạn 2015-2020 đạt mức 81,85%. 

Mặc dù pháp luật về hòa giải chưa có quy định về tỷ lệ hòa giải thành phải đạt được nhưng tỷ lệ hòa giải thành trung bình đạt mức 80% nêu trên cho thấy công tác hòa giải ở cơ sở có hiệu quả, có ý nghĩa, cần tiếp tục được duy trì và phát triển. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có những vụ việc đã được hòa giải thành, các bên tranh chấp đã ký vào biên bản hòa giải thành nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc. 

- Kết quả hòa giải thành ở cơ sở còn có ý nghĩa rất lớn đối với việc tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc của nhân dân và nhà nước. Giai đoạn 2015-2020 với tổng số 703.834 vụ hòa giải thành, nếu tất cả phải đưa ra Tòa án giải quyết thì số tiền tối thiểu người dân phải bỏ ra để đóng lệ phí, án phí cho yêu cầu giải quyết việc dân sự là 211 tỷ đồng, trung bình 35 tỷ đồng/năm. Đồng thời người dân còn mất thời gian đi đến Tòa án theo giấy triệu tập của Tòa, dẫn đến công việc bị ảnh hưởng, thu nhập bị giảm sút. 
Công tác hòa giải ở cơ sở còn giảm tải công việc cho các cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần làm giảm mức chi của ngân sách nhà nước để giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp này.

- Số lượng tổ hòa giải và hòa giải viên hàng năm trong giai đoạn 2015-2020 đều giảm; tỷ lệ giảm trung bình của tổ hòa giải là 6% và tỷ lệ giảm trung bình của hòa giải viên là 4% cho thấy mức độ giảm nguồn lực về tổ chức, nhân sự phù hợp và tương ứng với khối lượng công việc hòa giải phải triển khai (Tỷ lệ giảm của số vụ việc tiếp nhận trung bình và số vụ việc hòa giải thành trung bình giai đoạn 2015-2020 đều ở mức -5,6%).  

- Số lượng tổ hòa giải hằng năm có biến động, phù hợp với chủ trương kiện toàn số tổ hòa giải hàng năm theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở. 

- Cơ cấu hòa giải viên đảm bảo theo quy định khi tỷ trọng hòa giải viên nữ trong tổng số hòa giải viên hàng năm đều đạt 28% và tỷ trọng hòa giải viên là người dân tộc thiểu số trong tổng số hòa giải viên trung bình hàng năm đạt mức 25,23%.
- Số hòa giải viên chưa qua đào tạo chuyên môn Luật khá lớn, trung bình mỗi năm số hòa giải viên chưa qua đào tạo chuyên môn luật là 603.814 người, chiếm tỷ lệ 95,82%.

- Hàng năm, công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đều được triển khai thực hiện nhưng trung bình mỗi năm chỉ có 66% số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hòa giải viên được bồi dưỡng không phân biệt trực tiếp hay không trực tiếp tham gia hòa giải.

- Kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải/hòa giải viên mới được thu thập từ năm 2019, 2020. Năm 2020, mức chi thực tế trung bình là 122.952 đồng/vụ việc, giảm 8.540 đồng so với năm 2019. Mức chi này tuy ở trong giới hạn quy định của pháp luật (mức tối đa theo quy định là 200.000 đồng/vụ việc) nhưng còn khá thấp, nhất là trong trường hợp vụ việc có nhiều hòa giải viên tham gia.
- Giai đoạn 2015-2020, việc thống kê số liệu nhiều năm còn có sai lệch, số liệu giữa các phân tổ của hòa giải viên các năm từ 2015 đến 2019 không có sự thống nhất. Đến năm 2020, tình trạng sai lệch này đã được khắc phục hoàn toàn, tuy nhiên các đơn vị báo cáo vẫn cần chú ý kiểm tra, rà soát tính thống nhất của số liệu.
Bên cạnh đó, các đơn vị báo cáo cũng cần chú ý tới tính bất thường, sự tăng (hoặc giảm) đột biến của số liệu trong kỳ báo cáo này so với kỳ báo cáo trước. Thông thường, số liệu tăng (hoặc giảm) vượt quá 10% so với kỳ báo cáo trước thì cần xem xét kỹ tính chính xác của số liệu.

3.3.2. Đề xuất, kiến nghị

- Về thể chế:

+ Đề nghị bổ sung quy định về cách tính tỷ lệ hòa giải thành và mức độ tỷ lệ hoà giải thành bắt buộc hoàn thành để làm cơ sở đánh giá kết quả hòa giải.
+ Đề nghị nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu thống kê số vụ việc đã hòa giải thành nhưng sau đó các bên không thực hiện cam kết và số vụ việc hòa giải thành được Tòa án nhân dân công nhận để đánh giá thực chất các vụ việc hòa giải thành được thực thi trên thực tế.
+ Đề nghị bổ sung chỉ tiêu số hòa giải viên thực chất tham gia hòa giải và nghiên cứu quy định cụ thể số lượng hòa giải viên tham gia trong 1 vụ việc hòa giải. Việc quy định cụ thể số lượng hòa giải viên tham gia trong một vụ việc hòa giải sẽ giúp việc triển khai thực hiện trong thực tế được thống nhất và nâng cao trách nhiệm của hòa giải viên, đồng thời giúp tính được năng suất trung bình của hòa giải viên để có giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng hòa giải viên.
- Về chỉ đạo điều hành và thực thi nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở: 
+ Tiếp tục duy trì và phát huy các kết quả hòa giải thành đã đạt được và chú ý theo dõi đánh giá tình hình thực tế các các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở nhưng người dân không đề nghị hòa giải ở cơ sở mà lựa chọn các phương thức khác.
+ Rà soát kỹ tính chính xác, tính thống nhất và tính hợp lý của số liệu thống kê.
+ Về tổ hòa giải và hòa giải viên: tiếp tục kiện toàn tổ hòa giải hàng năm, đảm bảo cơ cấu hòa giải viên theo quy định và số lượng phù hợp hơn với thực tế phát sinh vụ việc tiếp nhận hòa giải; đồng thời động viên những người có uy tín, trình độ, am hiểu kiến thức pháp luật tham gia tổ hòa giải. 

+ Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên, nhất là đội ngũ hòa giải viên chưa có trình độ chuyên môn luật và những hòa giải viên thường xuyên trực tiếp tham gia hòa giải.

+ Tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách dành cho hoạt động hòa giải ở cơ sở và chú trọng huy động các nguồn lực khác ngoài kinh phí ngân sách nhà nước để hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở.
Bài 4: HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (TGPL)
Mục tiêu: Giới thiệu kiến thức cơ bản về phân tích thống kê trong lĩnh vực TGPL gồm:

- Những chỉ tiêu thống kê cần thu thập 

- Xác định các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích và phương pháp phân tích được áp dụng

- Phân tích các chỉ tiêu cơ bản: kết quả phân tích nói lên điều gì; tăng, giảm… có ý nghĩa gì; nguyên nhân dẫn tới việc tăng, giảm đó;…

- Những khuyến nghị, đề xuất trên cơ sở kết quả phân tích các chỉ tiêu cơ bản.
Yêu cầu sau bài học: Học viên nắm được các kiến thức cơ bản về phân tích thống kê trong lĩnh vực TGPL.

Nội dung bài học: HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC TGPL DỰA TRÊN SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2015-2020
4.1. Những chỉ tiêu thống kê cần thu thập trong lĩnh vực TGPL 

Theo quy định của Thông tư số 03/2019/TT-BTP, những chỉ tiêu thống kê cần thu thập trong lĩnh vực TGPL gồm:

- Số lượt người đã được trợ giúp pháp lý (Phân tổ: giới tính, đối tượng được trợ giúp pháp lý)

Đối tượng được trợ giúp pháp lý, gồm:

+ Người có công với cách mạng;

+ Người thuộc hộ nghèo;

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Người vừa thuộc hộ nghèo, vừa là Người dân tộc thiểu số;

+ Trẻ em;

+ Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

+ Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo;

+ Người có khó khăn về tài chính (Cha mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; Người nhiễm chất độc da cam; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; Nạn nhân của hành vi mua bán người; Người nhiễm HIV).

- Số vụ việc trợ giúp pháp lý (Phân tổ: vụ việc thực hiện, lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hình thức trợ giúp pháp lý)

+ Số vụ việc thực hiện (kỳ trước chuyển qua, thụ lý trong kỳ); 

Trong đó: Số vụ việc kết thúc trong kỳ báo cáo (phân theo người thực hiện TGPL: trợ giúp viên pháp lý, luật sư, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên TGPL).

Luật sư (Theo hợp đồng của Trung tâm; theo phân công của Tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL; theo phân công của Tổ chức đăng ký tham gia TGPL).

Tư vấn viên pháp luật (theo phân công của Tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL; theo phân công của Tổ chức đăng ký tham gia TGPL).

+ Số vụ việc phân theo lĩnh vực TGPL (Pháp luật hình sự; Pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình; Pháp luật hành chính; Các lĩnh vực pháp luật khác). 

+ Số vụ việc phân theo hình thức trợ giúp pháp lý (Tư vấn; Tham gia tố tụng; Đại diện ngoài tố tụng)

- Số tổ chức và số người thực hiện TGPL

+ Số lượng người làm việc của Trung tâm TGPL nhà nước (Tổng số biên chế được giao; Tổng số biên chế hiện có)

Tổng số biên chế hiện có (Trợ giúp viên pháp lý (hạng II, hạng III), Chuyên viên pháp lý (Đã qua đào tạo luật sư, chưa qua đào tạo luật sư), Kế toán, khác).

Trong đó: Số người lãnh đạo (Giám đốc Trung tâm; Trưởng Chi nhánh (chuyên trách, kiêm nhiệm).


+ Số tổ chức, cá nhân than gia TGPL


Tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL (Tổ chức (Hành nghề luật sư, Tư vấn pháp luật); Cá nhân làm việc tại tổ chức (Luật sư, Tư vấn viên pháp luật).


Tổ chức đăng ký tham gia TGPL (Tổ chức (Hành nghề luật sư, Tư vấn pháp luật); Cá nhân làm việc tại tổ chức (Luật sư, Tư vấn viên pháp luật).


Cá nhân ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm (Luật sư ký hợp đồng, Cộng tác viên ký hợp đồng).

4.2. Xác định các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích trong lĩnh vực TGPL và phương pháp phân tích được áp dụng 
4.2.1. Xác định các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích

Các chỉ tiêu thống kê cần thu thập trong lĩnh vực TGPL nêu trên đều nhằm mục đích đánh giá kết quả hoạt động trong lĩnh vực TGPL. Tất cả các chỉ tiêu đều có thể dùng để phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của lĩnh vực này. Để đảm bảo tính khái quát, xúc tích và dễ hiểu, trong phạm vi tài liệu này chỉ lựa chọn một số chỉ tiêu cơ bản để phân tích, bao gồm:

	STT
	Chỉ tiêu cơ bản cần phân tích
	Mục đích phân tích

	1
	- Số vụ việc thực hiện (gồm số vụ việc kỳ trước chuyển qua + số vụ việc thụ lý)
- Số vụ việc tham gia tố tụng
	Đánh giá khối lượng công việc phải triển khai

	2
	- Số vụ việc kết thúc
- Số lượt người đã được TGPL
	Đánh giá hiệu quả công việc

	3
	Các chỉ tiêu về người thực hiện trợ giúp pháp lý, gồm:

- Số trợ giúp viên pháp lý
- Số luật sư đăng ký, tham gia TGPL (Số luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL; Số luật sư đăng ký tham gia TGPL)
- Số tư vấn viên pháp luật

- Số cộng tác viên TGPL
	Đánh giá điều kiện đảm bảo về nhân lực triển khai công việc TGPL


Nhìn chung, việc lựa chọn các chỉ tiêu đưa vào phân tích được xác định theo nguyên tắc: từ khối lượng công việc phải triển khai để bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện và đánh giá hiệu quả công việc. 

4.2.2. Phương pháp phân tích được áp dụng đối với các chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực TGPL
Trên cơ sở các chỉ tiêu thống kê cần phân tích được xác định ở trên, chúng ta thực hiện thu thập dữ liệu giai đoạn 2015-2020 để phân tích. 

Trên cơ sở các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích và bảng dữ liệu giai đoạn 2015-2020 về  TGPL và các phương pháp phân tích thống kê được giới thiệu ở Bài 1, chúng ta xác định cần áp dụng các phương pháp phân tích sau:

- Phương pháp dãy số biến động theo thời gian: sử dụng để đánh giá tất cả các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích nêu trên.

Khi áp dụng phương pháp này sẽ cần tính toán một số yếu tố sau:

+ Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn, 

+ Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân 

- Phương pháp phân tổ:  đánh giá các thuộc tính, đánh giá yếu tố bộ phận trong tổng thể …của tất cả các chỉ tiêu trên.

- Phương pháp hồi quy – tương quan: đánh giá mối liên hệ nguyên nhân – kết quả giữa các chỉ tiêu.

- Phương pháp chỉ số: để tính các tỷ lệ tăng (hoặc giảm), tỷ trọng của yếu tố bộ phận trong tổng thể….

Khi phân tích các chỉ tiêu về TGPL cũng sẽ áp dụng một số phương pháp phổ biến trong toán học như phương pháp tính số bình quân cộng giản đơn, số bình quân nhân. 
Bên cạnh đó, khi phân tích các chỉ tiêu về TGPL cũng sẽ áp dụng phương pháp phổ biến trong các ngành khoa học và trong cuộc sống hàng ngày đó là phương pháp so sánh.
4.2.3. Phân tích các chỉ tiêu cơ bản
4.2.3.1. Phân tích số vụ việc thực hiện TGPL
Để đánh giá khối lượng công việc phải triển khai trong lĩnh vực TGPL, chúng ta bắt đầu xem xét từ số vụ việc thực hiện TGPL giai đoạn 2015-2020.

Trên cơ sở số vụ việc thực hiện TGPL giai đoạn 2015-2020, chúng ta sẽ đánh giá khối lượng công việc thông qua việc tính toán các dữ liệu về số vụ việc thực hiện TGPL trung bình hàng năm, lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn, lượng tăng (hoặc giảm)  tuyệt đối bình quân, tốc độ phát triển liên hoàn, tỷ lệ tăng (hoặc giảm) so với năm trước. Cách tính theo hướng dẫn tại tiểu mục 3.2.3.1.1, 3.2.3.1.2, 3.2.3.1.3, 3.2.3.1.4 Tài liệu này.
Chúng ta lập được bảng sau: 

Bảng 9: Số vụ việc thực hiện TGPL 
 

	Năm
	Số vụ việc thực hiện TGPL

 (vụ việc)
	Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn (vụ việc)
	Tốc độ phát triển liên hoàn (lần)
	Tỷ lệ tăng, giảm so với năm trước (%)

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Tổng số
	           445.403 
	-100.183
	
	 

	2015
	135.347
	 
	 
	 

	2016
	88.510
	-46.837
	0,65
	-34,61

	2017
	84.825
	-3.685
	0,96
	-4,16

	2018
	55.878
	-28.947
	0,66
	-34,13

	2019
	45.679
	-10.199
	0,82
	-18,25

	2020
	35.164
	-10.515
	0,77
	-23,02

	Trung bình
	                 4.234 
	-20.037
	0,76
	-23,63
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Biểu đồ2: Số vụ việc thực hiện TGPL 

giai đoạn 2015-2020

Số vụ việc thực hiện 


Mặc dù số vụ việc thực hiện có xu hướng giảm rõ rệt nhưng lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn hàng năm của giai đoạn 2015-2020 có chênh lệch khá lớn, mức giảm thấp nhất là 4,16%, cao nhất là 34,61%. 

Nhìn vào tỷ lệ giảm, chúng ta thấy mức độ giảm vượt mức thông thường (mức tăng hoặc giảm được coi ở mức thông thường là ±10%), do đó cần phải tìm hiểu nguyên nhân giảm là do nhu cầu giảm hay do các yếu tố khác.
Trong trường hợp này, có nguyên nhân từ thể chế. 

Số liệu các năm 2015, 2016, 2017 thực hiện theo Luật TGPL 2006. Các năm 2018, 2019, 2020 thực hiện theo Luật TGPL năm 2017. Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn Luật 2017 bóc tách giữa “vụ việc TGPL” với “việc TGPL” nên việc tổng hợp, theo dõi vụ việc TGPL khác với việc TGPL của Luật TGPL năm 2006. 
Bên cạnh đó, số vụ việc thực hiện TGPL năm 2016 giảm mạnh so với năm 2015 là do từ năm 2016 các địa phương bắt đầu tập trung thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở; giảm số lượng tư vấn pháp luật theo hình thức TGPL lưu động và sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL; tập trung nâng cao chất lượng TGPL theo tinh thần Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015. 

Số vụ việc thực hiện TGPL năm 2018 tiếp tục xu hướng giảm của giai đoạn và giảm mạnh so với năm 2017 là do năm 2018 bắt đầu thực hiện Luật TGPL năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018) với định hướng nâng cao chất lượng hoạt động TGPL, tập trung thực hiện vụ việc TGPL, trong đó chú trọng vụ việc tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL. 

4.2.3.2. Phân tích số liệu về số vụ việc tham gia tố tụng trong TGPL
Từ số liệu sẵn có về số vụ việc tham gia tố tụng trong TGPL, áp dụng tương tự phương pháp tính nêu tại tiểu mục 3.2.3.1.1, 3.2.3.1.2, 3.2.3.1.3, 3.2.3.1.4,  3.2.3.1.5 Tài liệu này, chúng ta tính được lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn, lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân, tỷ lệ tăng (hoặc giảm) so với năm trước, cụ thể như sau:
Bảng 10: Số vụ việc tham gia tố tụng trong TGPL
	Năm
	Số vụ việc tham gia tố tụng
 (vụ việc)
	Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn (vụ việc)
	Tốc độ phát triển liên hoàn (lần)
	Tỷ lệ tăng, giảm so với năm trước (%)

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Tổng số
	103.330 
	16.315
	 
	 

	2015
	10.148
	 
	 
	 

	2016
	10.822
	674
	1,07
	6,64

	2017
	16.280
	5.458
	1,50
	50,43

	2018
	16.882
	602
	1,04
	3,70

	2019
	22.735
	5.853
	1,35
	34,67

	2020
	26.463
	3.728
	1,16
	16,40

	Trung bình
	               17.222 
	3.263
	1,21
	21,13
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Biều đồ 3: Số vụ việc tham gia tố tụng trong TGPL

giai đoạn 2015-2020

Số vụ việc tham gia tố 

tụng trong TGPL


Bảng 11 và Biểu đồ 5 cho thấy giai đoạn 2015 - 2020 số vụ việc tham gia tố tụng trong TGPL có xu hướng tăng rõ rệt. 

Số vụ việc tham gia tố tụng có xu hướng tăng cho thấy hoạt động TGPL đã đi đúng định hướng chú trọng vào trợ giúp các vụ việc tham gia tố tụng được nêu tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 và đặc biệt là Luật TGPL năm 2017. 

Tỷ trọng số vụ việc tham gia tố tụng trong tổng số vụ việc thực hiện TGPL giai đoạn 2015-2020 cũng có xu hướng tăng mạnh từ mức chỉ chiếm 7% năm 2015 lên mức 75% vào năm 2020.

Bảng 11: Tỷ trọng số vụ việc tham gia tố tụng trong 

tổng số vụ việc thực hiện TGPL
	Năm
	Tổng số vụ việc thực hiện TGPL
 (vụ việc)
	Số vụ việc tham gia tố tụng (vụ việc)
	Tỷ trọng số vụ việc tham gia tố tụng trong tổng số vụ việc thực hiện TGPL (%)

	A
	1
	2
	3=2/1

	Tổng số
	445.403
	103.330
	

	2015
	135.347
	10.148
	7,50

	2016
	88.510
	10.822
	12,23

	2017
	84.825
	16.280
	19,19

	2018
	55.878
	16.882
	30,21

	2019
	45.679
	22.735
	49,77

	2020
	35.164
	26.463
	75,26

	Trung bình
	74.234
	17.222
	23,20


Nguyên nhân chủ yếu của việc tăng mạnh số lượng vụ việc tham gia tố tụng là do có sự thay đổi từ chính sách khi Quyết định số 749/QĐ-TTg và Luật TGPL năm 2017 tập trung thực hiện vụ việc tham gia tố tụng. Bên cạnh đó còn có những tác động mang tính thúc đẩy từ những quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã xác định trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải “Giao các văn bản tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trong vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật về tố tụng”. Khi đó, người thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ có đầy đủ thông tin hơn về các vụ việc tham gia tố tụng.
Số vụ việc tham gia tố tụng có xu hướng tăng và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng số vụ việc thực hiện TGPL cho thấy chính sách mới về TGPL tập trung vào trợ giúp các vụ việc tham gia tố tụng (bắt đầu triển khai từ năm 2016 theo quy định tại Quyết định số 749/QĐ-TTg và Luật TGPL năm 2017) phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi. 

4.2.3.3. Phân tích tỷ lệ hoàn thành các vụ việc TGPL

Hiện tại pháp luật về TGPL chưa có quy định về tỷ lệ hoàn thành các vụ việc TGPL. Nhưng trên cơ sở số vụ việc thực hiện TGPL và số vụ việc kết thúc hàng năm, chúng ta có thể tính tỷ lệ hoàn thành các vụ việc TGPL (theo công thức: Tỷ lệ hoàn thành các vụ việc TGPL = số vụ việc kết thúc/số vụ việc thực hiện) để đánh giá về kết quả hoạt động TGPL.
Kết quả, giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ hoàn thành các vụ việc TCPL hàng năm khá cao, trung bình đạt mức 92%, cho thấy công tác TGPL được triển khai có hiệu quả trong thực tiễn. Bên cạnh đó, hoạt động TGPL còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống.

Bảng 12: Tỷ lệ hoàn thành các vụ việc TGPL
	Năm
	Tổng số vụ việc thực hiện
 (vụ việc)
	Số vụ việc kết thúc (vụ việc)
	Tỷ lệ hoàn thành (%)

	A
	1
	2
	3=2/1

	Tổng số
	445.403
	409.508
	

	2015
	135.347
	131.427
	97,10

	2016
	88.510
	86.647
	97,90

	2017
	84.825
	79.195
	93,36

	2018
	55.878
	50.547
	90,46

	2019
	45.679
	37.126
	81,28

	2020
	35.164
	24.566
	69,86

	Trung bình
	74.234
	68.251
	91,94


4.2.3.4. Phân tích mối tương quan giữa số vụ việc kết thúc và số lượt người được TGPL
Tương ứng với số vụ việc kết thúc là số lượt người được TGPL. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, chúng ta có bảng số liệu sau đây:

Bảng 13: Tương quan giữa số vụ việc kết thúc và số lượt người được TGPL
	Năm
	Số vụ việc kết thúc (vụ việc)
	Số lượt người được TGPL
 (lượt người)
	Chênh lệch

	A
	1
	2
	3=2-1

	Tổng số
	409.508
	429.959 
	19.451 

	2015
	131.427
	140.041
	8.614 

	2016
	86.647
	90.724
	4.077 

	2017
	79.195
	85.955
	6.760 

	2018
	50.547
	50.547
	0 

	2019
	37.126
	37.126
	0 

	2020
	24.566
	24.566
	0 

	Trung bình
	68.251
	71.493
	3.242


Số vụ việc kết thúc và số lượt người được TGPL có tên gọi khác nhau, có đơn vị tính khác nhau nhưng thực chất số liệu bằng nhau vì số lượt người được TGPL là tính cho số lượt người đã được TGPL xong (tức là số người được TGPL trong vụ việc TGPL kết thúc). Thông tư số 03/2019/TT-BTP hướng dẫn rõ “Thống kê số lượt người đã được TGPL tương ứng với số vụ việc TGPL kết thúc trong kỳ báo cáo”. Kết quả, số liệu về số vụ việc kết thúc và số lượt người được TGPL trong 3 năm 2018-2020 được thống nhất cho thấy công tác thống kê đảm bảo tính hợp lý. Nếu 2 số liệu này không khớp thì đơn vị báo cáo cần rà  soát, đối chiếu, so sánh để tìm ra điểm vướng mắc và thống kê đúng theo quy định.

Tuy nhiên ở giai đoạn 2015-2018, nội dung này chưa được quy định cụ thể nên có địa phương hiểu thống kê số lượt người được TGPL là số người được TGPL trong vụ việc TGPL đã kết thúc, nhưng cũng có địa phương lại thống kê là số người được TGPL trong vụ việc tiếp nhận, hoặc thực tế có những vụ việc có nhiều người tham gia nhưng ủy quyền cho một người thực hiện việc trợ giúp pháp lý nên khi thống kê còn có những cách hiểu khác nhau. Do đó dẫn đến tình trạng chênh lệch số liệu của các năm 2015-2017. 

4.2.3.5. Phân tích cơ cấu đối tượng được TGPL 

Việc phân tích cơ cấu đối tượng được TGPL thông qua chỉ tiêu số lượt người được TGPL. Việc phân tích cơ cấu đối tượng TGPL có vai trò quan trọng để lựa chọn giải pháp hỗ trợ tổng thể các nhóm đối tượng hay tập trung hỗ trợ nhóm đối tượng chiếm đa số.
Chỉ tiêu số lượt người đã được TGPL được chọn làm chỉ tiêu thống kê quốc gia và Bộ Tư pháp bắt đầu có báo cáo từ năm 2014 đến nay. Từ năm 2020 chỉ tiêu này tiếp tục được lựa chọn làm chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Ở các thời điểm khác nhau, do thực hiện theo quy định của Luật TGPL năm 2006, 2017 và các Thông tư về thống kê khác nhau nên quy định thống kê về các đối tượng được TGPL có những điểm chung nhưng cũng có những điểm khác nhau. Vì thế, để đảm bảo tính so sánh, giai đoạn 2015-2020 chỉ lựa chọn các chỉ tiêu được thu thập cơ bản xuyên suốt trong cả giai đoạn, các chỉ tiêu không thu thập xuyên suốt thì thống kê vào cột khác (cột 10 trong Bảng 15 dưới đây).

Giai đoạn 2015-2020, nhóm có tên phân loại cụ thể được TGPL chiếm tỷ trọng cao nhất (26%) là người dân tộc thiểu số với 110.806 lượt người; đứng thứ 2 là nhóm người nghèo với 95.324 lượt người, chiếm 22%; đứng thứ 3 là nhóm người có công với cách mạng 52.389 lượt người, chiếm 12%…; các nhóm nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người chiếm tỷ trọng rất nhỏ (817 lượt nạn nhân của bạo lực gia đình được TGPL với tỷ trọng 0,18%; 210 lượt nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người được TGPL chiếm 0,05%). 
	Năm
	Số lượt người đã được TGPL


	
	Tổng số lượt người được TGPL
	Chia theo đối tượng TGPL

	
	
	Người dân tộc thiểu số
	Người nghèo
	Người có công với cách mạng
	Người khuyết tật
	Người vừa là người nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số
	Nạn nhân của bạo lực gia đình
	Nạn nhân theo quy định của PL phòng, chống mua bán người
	Người bị nhiễm HIV
	Khác

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tổng số 
	428.959
	110.806
	95.324
	52.389
	24.038
	10.002
	817
	210
	384
	134.989

	Tỷ trọng (%)
	100
	26
	22
	12
	6
	2
	0,18
	0,05
	0,08
	31

	2015
	140.041
	41.721
	32.341
	14.819
	4.248
	
	
	49
	96
	46.767

	2016
	90.724
	19.000
	19.960
	10.486
	5.153
	5.640
	315
	101
	37
	30.032

	2017
	85.955
	18.284
	20.150
	10.042
	6.627
	1.791
	131
	38
	54
	28.838

	2018
	50.547
	14.110
	12.945
	7.987
	3.923
	1.961
	197
	12
	110
	9.302

	2019
	37.126
	9.063
	6.469
	6.489
	2.988
	455
	79
	6
	46
	11.531

	2020
	24.566
	8.628
	3.459
	2.566
	1.099
	155
	95
	4
	41
	8.519


Bảng  14: Số lượt người đã được TGPL
Nhìn chung, các đối tượng thuộc diện được TGPL, tuy chiếm tỷ trọng khác nhau nhưng tất cả đều có vụ việc TGPL phát sinh, đã chứng minh được chủ trương chính sách về đối tượng được TGPL là phù hợp, tạo điều kiện cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội có cơ hội tiếp cận dịch vụ pháp lý chất lượng và miễn phí, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
4.2.3.6. Phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ của người thực hiện TGPL
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người thực hiện TGPL được xác định trên kết quả thực hiện số vụ việc kết thúc của nhóm người thực hiện TGPL. Người thực hiện TGPL gồm 4 nhóm: trợ giúp viên pháp lý, luật sư, cộng tác viên pháp lý và tư vấn viên pháp luật. Khi phân tích cơ cấu người thực hiện số vụ việc kết thúc cần chú ý tính toán tỷ trọng số vụ việc kết thúc do từng nhóm người thực hiện TGPL tiến hành trong tổng số vụ việc kết thúc và năng suất trung bình của nhóm người thực hiện TGPL để có phương hướng và giải pháp thúc đẩy, tăng cường và ưu tiên hoạt động của nhóm người thực hiện TGPL phù hợp nhất.
Giai đoạn 2015-2020, trong cơ cấu 4 nhóm người thực hiện TGPL là trợ giúp viên pháp lý, luật sư, cộng tác viên pháp lý và tư vấn viên pháp luật thì trợ giúp viên pháp lý là nòng cốt, có vai trò quan trọng nhất, đóng góp nhiều nhất vào kết quả hoàn thành các vụ việc TGPL.

4.2.3.6.1. Phân tích số liệu về số vụ việc kết thúc do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện
Giai đoạn 2015-2020, số vụ việc kết thúc chủ yếu do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện, trung bình mỗi năm trợ giúp viên pháp lý thực hiện xong 36.987 trong tổng số vụ việc kết thúc 55.616, chiếm tỷ trọng 67% trong tổng số vụ việc kết thúc. Trung bình mỗi trợ giúp viên pháp lý thực hiện 68 vụ việc TGPL/năm. 
Bảng 15: Năng suất TGPL trung bình của 1 TGVPL
	Năm
	Số vụ việc kết thúc

	Số trợ giúp viên pháp lý (người)

	Năng suất TGPL trung bình của 1 TGVPL

(vụ việc/năm)

	
	Tổng số (vụ việc)
	Trong đó: do trợ giúp viên pháp lý thực hiện (vụ việc)
	Tỷ trọng (%)
	
	

	A
	1
	2
	3=2/1
	4
	5=2/4

	Tổng số
	278.081
	184.935
	
	
	

	2016
	86.647
	50.335
	58,09
	424
	119

	2017
	79.195
	46.049
	58,15
	462
	100

	2018
	50.547
	35.825
	70,87
	599
	60

	2019
	37.126
	32.731
	88,16
	606
	54

	2020
	24.566
	19.995
	81,39
	630
	32

	Trung bình
	55.616
	36.987
	66,50
	544
	68


Mặc dù số vụ việc kết thúc chủ yếu do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện cho thấy vai trò quan trọng của đội ngũ này trong công tác TGPL nhưng nhìn vào Bảng 15 chúng ta thấy giai đoạn 2015-2020, số vụ việc kết thúc do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện có xu hướng giảm rõ rệt nhưng số lượng Trợ giúp viên pháp lý lại có xu hướng tăng rõ rệt. Với các dữ liệu hiện có, chúng ta chưa đủ cơ sở đánh giá lý do của sự tăng giảm trái chiều của 02 loại chỉ tiêu này. Tuy nhiên có thể đưa ra khuyến nghị đối với địa phương cần xem xét lại khối lượng công việc phát sinh để có phương hướng bố trí nhân sự phù hợp; đồng thời kiến nghị cơ quan quản lý nghiên cứu đánh giá mức độ phức tạp của vụ việc TGPL và thời lượng trung bình giải quyết vụ việc để đưa ra định mức bố trí nhân sự phù hợp.
4.2.3.6.2. Phân tích số liệu về số vụ việc kết thúc do luật sư thực hiện
Giai đoạn 2015-2020, số vụ việc kết thúc do luật sư thực hiện trung bình hàng năm là 9.724 vụ việc, chiếm tỷ trọng 17,48% trong tổng số vụ việc kết thúc; và trung bình mỗi luật sư thực hiện 10 vụ việc TGPL/năm. 
Bảng 16: Năng suất TGPL trung bình của 1 luật sư

	Năm
	Số vụ việc kết thúc

	Số luật sư đăng ký, tham gia TGPL

(người)
	Năng suất TGPL trung bình của 1 luật sư (vụ việc/năm)
	Ghi chú

	
	Tổng số (vụ việc)
	Trong đó: do luật sư thực hiện (vụ việc)
	Tỷ trọng (%)
	
	
	

	A
	1
	2
	3=2/1
	4
	5=2/4
	

	Tổng số
	278.081
	48.622
	
	
	
	

	2016
	86.647
	16.098
	18,58
	1.017
	16
	1.017 luật sư đăng ký tham gia TGPL

	2017
	79.195
	14.542
	18,36
	1.026
	14
	1.026 luật sư đăng ký tham gia TGPL

	2018
	50.547
	9.707
	19,20
	1.036
	9
	1.036 (gồm: 46 luật sư làm việc trong tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL, 296 luật sư làm việc trong tổ chức đăng ký tham gia TGPL và 696 luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm TGPL)

	2019
	37.126
	3.804
	10,25
	713
	5
	713 (gồm: 77 luật sư làm việc trong tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL; 114 luật sư làm việc trong tổ chức đăng ký tham gia TGPL và 522 luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm TGPL)

	2020
	24.566
	4.471
	18,20
	896
	5
	896 (gồm: 93 luật sư làm việc trong tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL; 158 luật sư làm việc trong tổ chức đăng ký tham gia TGPL và 645 luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm TGPL)

	Trung bình
	55.616
	9.724
	17,48
	938
	10
	


4.2.3.6.3. Phân tích số liệu về số vụ việc kết thúc do tư vấn viên pháp luật thực hiện
Giai đoạn 2015-2020, số vụ việc kết thúc do tư vấn viên pháp luật thực hiện trung bình mỗi năm là 829 vụ việc, chiếm tỷ trọng 1,49% trong tổng số vụ việc kết thúc; trung bình mỗi tư vấn viên pháp luật thực hiện 05 vụ việc TGPL/năm.
Bảng 17: Năng suất TGPL trung bình của 1 tư vấn viên pháp luật 

	Năm
	Số vụ việc kết thúc

	Số tư vấn viên pháp luật (người)

	Năng suất TGPL trung bình của 1 tư vấn viên pháp luật (vụ việc/năm)
	Ghi chú

	
	Tổng số (vụ việc)
	Trong đó: do tư vấn viên pháp luật thực hiện (vụ việc)
	Tỷ trọng (%)
	
	
	

	A
	1
	2
	3=2/1
	4
	5=2/4
	

	Tổng số
	278.081
	4.144
	
	
	
	

	2016
	86.647
	2.501
	2,89
	242
	10
	242 tư vấn viên pháp luật (TVVPL) tham gia TGPL

	2017
	79.195
	974
	1,23
	229
	4
	229 TVVPL tham gia TGPL

	2018
	50.547
	328
	0,65
	76
	4
	102 (gồm: 76 TVVPL làm việc tại tổ chức đăng ký tham gia TGPL

	2019
	37.126
	252
	0,68
	90
	4
	90 (gồm: 62 TVVPL làm việc tại tổ chức đăng ký tham gia TGPL)

	2020
	24.566
	89
	0,36
	129
	1
	129 (gồm: 94 TVVPL làm việc tại tổ chức đăng ký tham gia TGPL)

	Trung bình
	55.616
	829
	1,49
	148
	5
	


4.2.3.6.4. Phân tích số liệu về số vụ việc kết thúc do cộng tác viên TGPL thực hiện
Giai đoạn 2015-2020, số vụ việc kết thúc do cộng tác viên TGPL thực hiện trung bình mỗi năm là 8.076 vụ việc, chiếm tỷ trọng 14,52% trong tổng số vụ việc kết thúc; trung bình mỗi cộng tác viên TGPL thực hiện 3 vụ việc TGPL/năm.

Bảng 18: Năng suất TGPL trung bình của 1 cộng tác viên TGPL 
	Năm
	Số vụ việc kết thúc

	Số cộng tác viên TGPL (người)

	Năng suất TGPL trung bình của 1 cộng tác viên TGPL (vụ việc/năm)
	Ghi chú

	
	Tổng số (vụ việc)
	Trong đó: do cộng tác viên TGPL thực hiện (vụ việc)
	Tỷ trọng (%)
	
	
	

	A
	1
	2
	3=2/1
	4
	5=2/4
	

	Tổng số
	278.081
	40.381
	
	13.300
	
	

	2016
	86.647
	17.714
	20,44
	5.392
	3,29
	5.392 cộng tác viên TGPL khác

	2017
	79.195
	17.630
	22,26
	5.879
	3,00
	5.879 cộng tác viên TGPL khác

	2018
	50.547
	4.687
	9,27
	1.860
	2,52
	1.860 cộng tác viên ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm

	2019
	37.126
	339
	0,91
	128
	2,65
	128 cộng tác viên ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm

	2020
	24.566
	11
	0,04
	41
	0,27
	41 cộng tác viên ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm

	Trung bình
	55.616
	8.076
	14,52
	2.660
	3,04
	


Nhìn vào cột 4 Bảng 18 cho thấy số lượng cộng tác viên TGPL giảm mạnh từ mức 5.392 người trong năm 2016 xuống còn 41 người vào năm 2020. Chúng ta cần tìm hiểu rõ nguyên nhân giảm. Trong trường hợp này có nguyên nhân xuất phát từ quy định của pháp luật, thu hẹp đối tượng có thể trở thành cộng tác viên TGPL. 
Theo quy định của Luật TGPL 2006 thì người có thể được cấp thẻ cộng tác viên TGPL khá rộng, gồm: Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, tự nguyện tham gia trợ giúp pháp lý mà không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật TGPL năm 2006 thì được Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trong các trường hợp sau đây:

- Người có bằng cử nhân luật; người có bằng đại học khác làm việc trong các ngành, nghề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

- Người thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có bằng trung cấp luật hoặc có thời gian làm công tác pháp luật từ ba năm trở lên hoặc có kiến thức pháp luật và có uy tín trong cộng đồng;

- Luật sư, Tư vấn viên pháp luật.

Nhưng hiện tại, theo quy định của Luật TGPL 2017 thì người có thể trở thành cộng tác viên TGPL rất hẹp, chỉ gồm: những người đã nghỉ hưu, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có nguyện vọng thực hiện trợ giúp pháp lý có thể trở thành cộng tác viên trợ giúp pháp lý, bao gồm: trợ giúp viên pháp lý; thẩm phán, thẩm tra viên ngành Tòa án; kiểm sát viên, kiểm tra viên ngành kiểm sát; điều tra viên; chấp hành viên, thẩm tra viên thi hành án dân sự; chuyên viên làm công tác pháp luật tại các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, chỉ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, căn cứ nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân và điều kiện thực tế tại địa phương, thì Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý cho người có đủ điều kiện theo quy định.
4.3. Đánh giá chung và đề xuất khuyến nghị

4.3.1. Đánh giá chung

Khi tiến hành đánh giá lĩnh vực TGPL, chúng ta bắt đầu đánh giá từ khối lượng công việc đầu vào phải triển khai (số vụ việc thực hiện TGPL), đến kết quả đạt được (số vụ việc kết thúc, số lượt người được TGPL và tỷ lệ hoàn thành TGPL); tiếp đó đánh giá về cơ cấu người thực hiện TGPL. Trên cơ sở kết quả đánh giá để đưa ra những đề xuất, kiến nghị về hoàn thiện thể chế, về tổ chức triển khai thực hiện công tác TGPL và nguồn nhân lực thực hiện TGPL.

Trên cơ sở phân tích chi tiết các chỉ tiêu cơ bản về TGPL giai đoạn 2015-2020 nêu trên, chúng ta có thể đưa ra những đánh giá cụ thể về lĩnh vực TGPL như sau:

- Số vụ việc thực hiện TGPL từ năm 2015 đến năm 2020 có xu hướng giảm rõ rệt nhưng mức giảm hàng năm có chênh lệch khá lớn với mức giảm thấp nhất là 4,16% và giảm nhiều nhất là 34,61%.
Khi có biến động về mức tăng giảm, chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân tăng giảm chủ yếu bắt nguồn từ quy định của pháp luật có thay đổi hay do năng lực triển khai hay xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. 
Pháp luật chưa có quy định cụ thể về mức tăng giảm như thế nào được coi là bình thường, đột biến. Tuy nhiên, thông thường, đối với các chỉ tiêu thống kê trong ngành Tư pháp nói chung thì khi số liệu tăng (hoặc giảm) vượt quá 10% so với kỳ báo cáo trước thì cần xem xét kỹ tính chính xác của số liệu.

Số vụ việc thực hiện TGPL từ năm 2015 đến năm 2020 có xu hướng giảm và giảm nhiều nhất là 34,61%. Trường hợp này được xác định là biến động mạnh. Việc biến động giảm mạnh số vụ việc thực hiện TGPL có nguyên nhân chủ yếu từ quy định của pháp luật. Triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015) và các quy định tại Luật TGPL năm 2017, từ năm 2016, các địa phương bắt đầu tập trung thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở; giảm số lượng tư vấn pháp luật theo hình thức TGPL lưu động và sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL.
- Trong giai đoạn 2015-2020, tuy số vụ việc thực hiện TGPL giảm nhưng tỷ trọng số vụ việc tham gia tố tụng trong tổng số vụ việc thực hiện TGPL lại có xu hướng tăng mạnh từ mức chỉ chiếm 7,5% năm 2015 lên mức 75,26% vào năm 2020 cho thấy hoạt động TGPL đã đi đúng định hướng chú trọng vào trợ giúp các vụ việc tham gia tố tụng được nêu tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 và Luật TGPL năm 2017. 

- Hiện tại pháp luật về TGPL chưa có quy định về tỷ lệ hoàn thành các vụ việc TGPL nhưng với cách đề xuất phương pháp tính trong Tài liệu thì tỷ lệ hoàn thành các vụ việc TGPL hàng năm trong giai đoạn 2015-2020 khá cao, trung bình đạt mức 91,94%, cho thấy công tác TGPL được triển khai có hiệu quả trong thực tiễn. Bên cạnh đó, hoạt động TGPL còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống.

- Số vụ việc kết thúc và số lượt người được TGPL trong 3 năm 2018-2020 có tính thống nhất, đảm bảo tính logic của số liệu. Tuy nhiên ở giai đoạn 2015-2017, nội dung này có tình trạng chênh lệch số liệu do cách tính mối tương quan giữa 2 chỉ tiêu này chưa được quy định cụ thể dẫn đến cách hiểu không thống nhất và thống kê khác nhau dẫn đến kết quả số liệu khác nhau. 
Để đảm báo tính hợp lý, logic của 02 loại số liệu này, khi lập báo cáo thống kê, nếu 2 số liệu này không khớp thì đơn vị báo cáo cần rà soát, đối chiếu, so sánh để tìm ra điểm vướng mắc và thống kê đúng theo quy định và đảm bảo hiệu số giữa hai số phải bằng 0.

- Giai đoạn 2015-2020, nhóm được TGPL chiếm tỷ trọng cao nhất (25,83%) là người dân tộc thiểu số với 110.806 lượt người; đứng thứ 2 là nhóm người nghèo với 95.324 lượt người, chiếm 22,22%; đứng thứ 3 là nhóm người có công với cách mạng 52.389 lượt người, chiếm 12,21%…; các nhóm nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người chiếm tỷ trọng rất nhỏ (817 lượt nạn nhân của bạo lực gia đình được TGPL với tỷ trọng 0,19%; 210 lượt nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người được TGPL chiếm 0,05%). 
Như vậy, các đối tượng thuộc diện được TGPL, tuy chiếm tỷ trọng khác nhau nhưng tất cả đều có vụ việc TGPL phát sinh, đã chứng minh được chủ trương chính sách về đối tượng được TGPL là phù hợp, tạo điều kiện cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội có cơ hội tiếp cận dịch vụ pháp lý chất lượng và miễn phí, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
- Trong 04 nhóm người thực hiện TGPL, Trợ giúp viên pháp lý là đội ngũ nòng cốt, có vai trò quan trọng nhất, đóng góp nhiều nhất vào kết quả hoàn thành các vụ việc TGPL. Trên cơ sở tính toán ở các phần trên, trong giai đoạn 2015-2020 có bảng số liệu sau:
Bảng 19: Số vụ việc kết thúc chia theo người thực hiện TGPL

	
	Số vụ việc kết thúc do mỗi nhóm thực hiện (vụ việc)
	Tỷ trọng trong tổng số vụ việc kết thúc (%)
	Năng suất trung bình (vụ việc TGPL/ năm)

	Trợ giúp viên pháp lý
	36.987
	66,50
	68

	Luật sư
	9.724
	17,48
	10

	Tư vấn viên pháp luật
	829
	1,49
	05

	Cộng tác viên TGPL
	8.076
	14,52
	03


Số vụ việc kết thúc chủ yếu do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện chiếm tỷ trọng 66,50% trong tổng số vụ việc kết thúc; trung bình mỗi trợ giúp viên pháp lý thực hiện 68 vụ việc TGPL/năm; số vụ việc kết thúc do luật sư thực hiện trung bình hàng năm là 9.724 vụ việc, chiếm tỷ trọng 17,48% trong tổng số vụ việc kết thúc; và trung bình mỗi luật sư thực hiện 10 vụ việc TGPL/năm; số vụ việc kết thúc do tư vấn viên pháp luật thực hiện trung bình mỗi năm là 829 vụ việc, chiếm tỷ trọng 1,49% trong tổng số vụ việc kết thúc; trung bình mỗi tư vấn viên pháp luật thực hiện 05 vụ việc TGPL/năm số vụ việc kết thúc do cộng tác viên TGPL thực hiện trung bình mỗi năm là 8.076 vụ việc, chiếm tỷ trọng 14,52% trong tổng số vụ việc kết thúc; trung bình mỗi cộng tác viên TGPL thực hiện 3 vụ việc TGPL/năm.
Qua phần phân tích ở trên cho thấy số lượng vụ việc kết thúc do trợ giúp viên pháp lý thực hiện chiếm tỷ trọng cao (66,50% trong tổng số vụ việc kết thúc), thể hiện được vai trò của đội ngũ chuyên trách thực hiện TGPL của Nhà nước, bảo đảm tính chủ động, tăng cường hiệu quả thực thi công vụ và phù hợp với chủ trương “TGPL là trách nhiệm của Nhà nước” được quy định tại Điều 4 Luật TGPL năm 2017.
Tuy nhiên, có một vấn đề cần quan tâm là giai đoạn 2015-2020 số vụ việc kết thúc do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện có xu hướng giảm rõ rệt nhưng số lượng Trợ giúp viên pháp lý lại có xu hướng tăng rõ rệt. Với các dữ liệu hiện có, chúng ta chưa đủ cơ sở đánh giá lý do của sự tăng giảm trái chiều của 02 loại chỉ tiêu này. Tuy nhiên có thể đưa ra khuyến nghị đối với địa phương cần xem xét lại khối lượng công việc phát sinh để có phương hướng bố trí nhân sự phù hợp.
- Số lượng cộng tác viên TGPL giảm mạnh từ mức 5.392 người trong năm 2016 xuống còn 41 người vào năm 2020 do quy định của pháp luật, thu hẹp đối tượng có thể trở thành cộng tác viên TGPL. 

4.3.2. Đề xuất, kiến nghị

- Về thể chế:

+ Đề nghị bổ sung quy định về cách tính tỷ lệ hoàn thành các vụ việc TGPL và mức độ tỷ lệ hoàn thành bắt buộc đạt được để làm cơ sở đánh giá kết quả TGPL.

+ Đề nghị bổ sung trở lại chỉ tiêu “số vụ việc chuyển đi nơi khác” (bị cắt giảm từ năm 2018) để tính số lượng vụ việc TGPL chuyển kỳ sau.

+ Đề nghị nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu thống kê số luật sư, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên TGPL thực chất tham gia TGPL để tính chính xác năng suất trung bình TGPL của mỗi nhóm để có giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác TGPL.
+ Đề nghị nghiên cứu, đánh giá, bổ sung chỉ tiêu đo lường nhu cầu TGPL trong xã hội.
- Về chỉ đạo điều hành và thực thi nhiệm vụ TGPL: 
+ Tiếp tục duy trì và phát huy các kết quả TGPL đã đạt được, nâng cao vai trò hỗ trợ của công tác TGPL tới các đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
+ Rà soát kỹ tính chính xác, tính thống nhất và tính hợp lý của số liệu thống kê trước khi gửi báo cáo.
+ Hằng năm rà soát, kiện toàn đội ngũ người thực hiện TGPL, nhất là các trường hợp “không thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian 02 năm liên tục” để kịp thời bổ sung, thay thế. Đồng thời, rà soát khối lượng công việc phát sinh để có phương hướng lựa chọn, bố trí người làm công tác TGPL phù hợp.
 + Chú ý quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng TGPL cho người thực hiện TGPL, nhất là đội ngũ thực chất làm công tác TGPL.

 + Tăng cường truyền thông hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền giúp người dân tiếp cận nhiều hơn với trợ giúp pháp lý.
+ Tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách dành cho hoạt động TGPL và chú trọng huy động các nguồn lực khác ngoài kinh phí ngân sách nhà nước để hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác TGPL.


Bài 5. Khắc phục một số vướng mắc thường gặp KHI thực hiện phần mềm thống kê ngành Tư pháp 
Mục tiêu: Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình sử dụng và thực hiện Phần mềm thống kê ngành Tư pháp, gồm:

- Một số vướng mắc liên quan đến thao tác kỹ thuật như: 

+ Đăng nhập và mật khẩu; 

+ Cập nhật danh mục;

+ Không gõ được số liệu;
+ Không gửi được báo cáo;

+ Không trả lại được báo cáo.
- Một số vướng mắc liên quan đến nội dung báo cáo thống kê:

+ Không khớp các phân tổ trong cùng một chỉ tiêu;
+ Số liệu tăng giảm đột biến so với cùng kỳ năm trước;

+ Không điền số liệu trong các phần ghi chú ở các biểu trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp;
+ Số liệu bất hợp lý.
Yêu cầu sau bài học: Học viên nắm được cách khắc phục các vướng mắc trong quá trình sử dụng và thực hiện Phần mềm thống kê ngành Tư pháp nêu trên.

NỘI DUNG BÀI HỌC: Khắc phục một số vướng mắc thường gặp KHI thực hiện phần mềm thống kê ngành Tư pháp 
Việc báo cáo thống kê trên Phần mềm của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã được thực hiện theo Tài liệu hướng dẫn sử dụng được đính kèm trên giao diện chính của Phần mềm và Quy chế quản lý, sử dụng Phần mềm thống kê ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-BTP ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

5.1. Hướng dẫn cách thức khắc phục các vướng mắc liên quan đến thao tác kỹ thuật  

5.1.1. Khắc phục vướng mắc về đăng nhập và mật khẩu 

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã thực hiện báo cáo thống kê trên Phần mềm bằng các tài khoản, mật khẩu đăng nhập đã sử dụng từ kỳ báo cáo thống kê 6 tháng năm 2022. Trường hợp UBND cấp xã quên mật khẩu và thông tin tài khoản, đề nghị Phòng Tư pháp chủ động reset mật khẩu hoặc cấp lại thông tin tài khoản cho người dùng; trường hợp tài khoản Admin của Phòng Tư pháp không đăng nhập được vào hệ thống lúc này, Phòng Tư pháp phải liên hệ với Sở Tư pháp để được kiểm tra tài khoản, hoặc reset lại mật khẩu (hướng dẫn tại Phần 4 của Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm đã được đăng tải tại mục “Hướng dẫn sử dụng” trên Trang chủ của Phần mềm). 

Ngoài ra người dùng cần chú ý lỗi sau:
Khi người dùng truy cập vào Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp (địa chỉ truy cập: https://thongke.moj.gov.vn), nếu màn hình xuất hiện dạng:
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- Thì người dùng cần kiểm tra “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” của mình đã đúng chưa?
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- Nếu người dùng tiếp tục đăng nhập đến khi phần mềm báo yêu cầu nhập mã “captcha” thì gần như là người dùng đã quên “Tên đăng nhập” hoặc “Mật khẩu” đăng nhập.
[image: image8.png]S Tailai

Tén dang nhap hoac mat khdu khéng ding




- Trong trường hợp gặp lỗi này người dùng phải liên hệ với Admin của Phần mềm Thống kê tại Phòng Tư pháp địa phương để được cung cấp lại “Tên đăng nhập” hoặc reset lại “Mật khẩu” để có thể truy cập thành công vào phần mềm.

Mật khẩu mặc định sau khi reset có dạng: …xX
* Chú ý: Sau khi đã được cung cấp lại tên tài khoản đăng nhập hoặc reset mật khẩu, người sử dụng cần thực hiện các thao tác sau:

(i) Người dùng sau khi được reset và nhập mật khẩu mặc định …xX  thì hệ thống sẽ ra thông báo như sau:  
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(ii)  Lúc này người dùng phải điền các thông tin theo từng nội dung bắt buộc:

· “Họ và tên”: là họ tên của người dùng theo đúng phân quyền (người báo cáo, người kiểm tra hoặc tên lãnh đạo phê duyệt). 

· “Số điện thoại”: điện thoại liên hệ.

· “Địa chỉ email”: nhập đầy đủ định dạng email.

· “Mật khẩu mới”: là mật khẩu để thay thế cho mật khẩu mặc định đã được cung cấp; mật khẩu phải có tối thiểu 08 ký tự, bao gồm chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt.

· “Nhập lại mật khẩu mới”: nhập lại mật khẩu vừa thay đổi.
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(iii) Sau khi hệ thống thông báo “Bạn đang thay đổi mật khẩu, bạn có muốn tiếp tục” người dùng tích vào “Chấp nhận”.

Cuối cùng bạn đã thay đổi mật khẩu thành công.

5.1.2. Khắc phục vướng mắc về cập nhật danh mục

Đối với UBND cấp xã: có 2 biểu 10a/BTP/PBGDPL/HGCS và 11b/ BTP/PBGDPL/HGCS các đơn vị UBND cấp xã cần hoàn thiện danh mục Tổ hòa giải cơ sở trước khi muốn thực hiện cập nhật số liệu báo cáo;

Đối với Sở Tư pháp: có 8 biểu 03b/BTP/VĐC/PC, 06b/BTP/BTTP/ ĐGTS, 07b/BTP/BTTP/TTTM, 08b/BTP/BTTP/LSTN, 09d/BTP/PBGDPL, 12b/BTP/BTTP/CC, 15b/BTP/BTTP/HGTM và 16b/BTP/BTTP/QLTLTS các Sở Tư pháp cần hoàn thiện các danh mục (16 nhóm danh mục) có liên quan trước khi muốn cập nhật số liệu báo cáo
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(i) Người dùng đăng nhập bằng tài khoản báo cáo, sau đó vào phần “QUẢN TRỊ”
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(ii) Tiếp theo người dùng vào phần “+Thêm mới”
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(iii) Người dùng nhập các thông tin: 

· “Nhóm”: là các biểu mẫu cần cập nhật danh mục

· “Mã danh mục”: phần mềm sẽ nhảy tự động, người dùng không cần thao tác gì thêm.

· “Tên danh mục”: là thông tin danh mục người dùng cần thêm mới.

· “Sắp xếp”: là thứ tự, vị trí đứng của biểu mẫu người dùng cần thêm mới.

· “Trạng thái”: nếu biểu mẫu cần cập nhật số liệu thì người dùng để chế độ “hoạt động”: nếu biểu mẫu chưa cần để cập nhật số liệu người dùng để chế độ “khóa”.

(iv) Đối với 01 lần “Lưu lại” tương ứng với 01 danh mục được cập nhật vào biểu mẫu
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(v) Sau khi tạo xong danh mục người dùng cần cập nhật danh mục vào biểu mẫu
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Người dùng tích vào phần “Làm lại và Khởi tạo lại danh mục (nếu có)”
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Chọn “Tạo & xóa dữ liệu đã nhập”
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Chọn “Chấp nhận”
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Phần mềm sẽ yêu cầu tải file danh mục đã tạo về máy tính của người dùng, chọn “Save File”
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Người dùng có thể chọn lưu file hoặc máy tính sẽ tự lưu file mà người dùng tải về
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Chọn “Chấp nhận”
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Sau khi phần mềm báo thành công người dùng đã hoàn tất việc cập nhật danh mục vào biểu mẫu báo cáo để có thể nhập số liệu thống kê

5.1.3. Khắc phục lỗi đã hoàn thành báo cáo nhưng tài khoản của đơn vị báo cáo cấp trên không nhận được
i) Người dùng đăng nhập vào tài khoản của lãnh đạo đơn vị
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ii) Chọn “BÁO CÁO KỲ HIỆN TẠI”
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Chọn “Báo cáo đã phê duyệt/hoàn thành”

iii) Tại màn hình danh sách báo cáo chờ phê duyệt, ấn vào biểu tượng [image: image24.png]


để gửi báo cáo.

Như vậy người dùng mới kết thúc quy trình báo cáo thống kê của mình, và biểu mẫu sẽ được gửi lên tài khoản cấp trên.

5.1.4 Cập nhật số liệu vào bảng tổng hợp sau khi tiếp nhận lại biểu mẫu báo cáo
Đối với các trường hợp các đơn vị cấp trên trả biểu báo cáo cho cấp dưới và sau khi tiếp nhận lại các biểu mẫu cấp dưới gửi lên khi đã chỉnh sửa. 

Sau khi Đơn vị cấp trên tiếp nhận hết lại các biểu báo cáo của đơn vị cấp dưới gửi lên. Đơn vị nhận báo cáo thao tác theo các trình tự:

i) Vào “BÁO CÁO KỲ HIỆN TẠI”       “Báo cáo đang thực hiện” chọn biểu tượng    (Làm lại và khởi tạo lại danh mục) 
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ii) Chọn “Tạo & xóa dữ liệu đã nhập”
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iii) Chọn “Chấp nhận”
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iv) Chọn “Seve”
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v) Chọn “Chấp nhận”
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vi) Hoàn thành cập nhật số liệu mới vào bảng tổng hợp
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5.2. Hướng dẫn cách thức khắc phục một số vướng mắc  liên quan đến nội dung báo cáo thống kê

5.2.1. Khắc phục lỗi không khớp các phân tổ trong cùng một chỉ tiêu
Không khớp các phân tổ trong cùng một chỉ tiêu: Ví dụ: Trong lĩnh vực nuôi con nuôi, tại biểu số 22c/BTP/CN/TN, một số Sở Tư pháp thống kê số liệu trẻ em chia theo nơi cư trú trước khi được nhận làm con nuôi (cột 8,9,10) thường không khớp với số trẻ em được nhận làm con nuôi chia theo độ tuổi (cột 2,3,4,5,6,7) dẫn tới các số chi tiết chia theo 2 phân tổ nêu trên thường bị lỗi lệch so với tổng số tại cột 1. Đề nghị đơn vị rà soát đảm bảo tính thống nhất trong báo cáo.
5.2.2. Khắc phục lỗi số liệu tăng giảm đột biến so với cùng kỳ năm trước

Số liệu tăng giảm đột biến so với cùng kỳ năm trước, số cao hoặc thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung trên địa bàn... nhưng không giải thích:

Ví dụ về tăng so với cùng kỳ năm trước: Một số đơn vị báo cáo “Số người có phiếu LLTP số 2” tại biểu 19/BTP/LLTP và “Số công dân Việt Nam có LLTP” tại biểu số 21/BTP/LLTP tăng, giảm đột biến so với cùng kỳ năm trước nhưng không có thuyết minh. Đề nghị đơn vị chú ý so sánh với số cùng kỳ năm trước và bổ sung giải thích khi số liệu tăng giảm đột biến.

Ví dụ về số cao hoặc thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung trên địa bàn: trong 5 tháng đầu năm 2021, số cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp của Kiên Giang cao nhất cả nước với 35.252 cuộc, trong đó riêng các cơ quan cấp huyện của huyện Vĩnh Thuận tổ chức 12.611 cuộc, trung bình 84 cuộc/1 ngày, cao gấp đôi mức trung bình 40 cuộc/ngày với tổng số 6.043 cuộc của tất cả các cơ quan cấp huyện còn lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Kiên Giang tổ chức 8.369 cuộc, trung bình 55 cuộc/1 ngày, cao gần gấp đôi mức trung bình 26 cuộc/ngày với tổng số 3.957 cuộc của tất cả các cơ quan cấp tỉnh còn lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Để phản ánh thực chất tình hình qua số liệu, đề nghị các đơn vị rà soát kỹ số liệu để kịp thời yêu cầu đính chính, giải thích tính chính xác, hợp lý của số liệu. 
5.2.3. Khắc phục lỗi không điền số liệu trong các phần ghi chú ở các biểu trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Một số Sở Tư pháp ghi thiếu số liệu ghi chú về số tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp, số tổ chức hành nghề luật sư có báo cáo, Số luật sư là thành viên của Đoàn Luật sư địa phương; số tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp, số tổ chức hành nghề công chứng có báo cáo, số công chứng viên đăng ký hành nghề (theo quản lý của Sở Tư pháp);… Đề nghị đơn vị điền đầy đủ thông tin.

5.2.4. Khắc phục lỗi số liệu không hợp lý

Việc khắc phục các số liệu không hợp lý phụ thuộc vào trình độ, nhận thức của người làm công tác thống kê và cơ quan hướng dẫn công tác chuyên môn về thống kê. Các số liệu không hợp lý khi xuất hiện sẽ gây ra tâm lý nghi ngờ tính chính xác của số liệu. 

Ví dụ: trong năm 2020, số lượng VBQPPL được ban hành ở cấp xã trên địa bàn tỉnh lên đến hàng trăm văn bản

Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL có hiệu lực từ 01/01/2021 thì “Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao”. Kết quả báo cáo kỳ sơ kết 2021, đa số các tỉnh báo cáo cấp xã ban hành 0 văn bản nhưng vẫn có những địa phương báo cáo số lượng VBQPPL được ban hành ở cấp xã trong lên đến hàng trăm văn bản, ví dụ: số VBQPPL cấp xã ban hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 326 văn bản, Bình Định là 134 văn bản;… nhưng không có thuyết minh, giải thích. Đề nghị Sở Tư pháp kiểm tra kỹ số liệu trong báo cáo của các Phòng Tư pháp trước khi tổng hợp số liệu gửi về Bộ. Trường hợp số liệu về văn bản QPPL do cấp xã ban hành trên địa bàn là để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao, đề nghị đơn vị nắm rõ và giải thích về số liệu này trong phần ghi chú tại biểu báo cáo.
5.3. Một số lưu ý khác
- Các đơn vị chủ động lập báo cáo thống kê theo thẩm quyền, đôn đốc các đơn vị báo cáo trực thuộc báo cáo đầy đủ các biểu thống kê và báo cáo đúng thời hạn theo quy định.

- Sau khi hoàn thành mỗi biểu thống kê trên Phần mềm, người dùng có trách nhiệm tải về và lưu trữ 01 bản excel để phục vụ việc so sánh, đối chiếu số liệu khi được yêu cầu và đảm bảo nguồn dữ liệu tra cứu trong trường hợp phần mềm xuất hiện lỗi không truy cập được./.
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� Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp) 


� Theo Giáo trình lý thuyết thống kê, NXB giáo dục, 1998, trang 4. 





� Tổng cục Thống kê (2017), Kiến thức thống kê thông dụng, NXB Thống kê, Tr. 47.
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� Chu Văn Tuấn, Giáo trình lý thuyết thống kê và phân tích dự báo, Nhà xuất bản Tài chính, Tr.59-61.
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� Tổng cục Thống kê (2017) Kiến thức thống kê thông dụng, Tr.73.


� Bộ môn Lý thuyết thống kê, Trường Đại học kinh tế quốc dân (1993), Giáo trình Bài giảng và bài tập lý thuyết thống kê, Tr.158.


� Bộ môn Lý thuyết thống kê, Trường Đại học kinh tế quốc dân (1993), Giáo trình Bài giảng và bài tập lý thuyết thống kê, Tr.158.


� Bộ môn Lý thuyết thống kê, Trường Đại học kinh tế quốc dân (1993), Giáo trình Bài giảng và bài tập lý thuyết thống kê, Tr.159.


� Bộ môn Lý thuyết thống kê, Trường Đại học kinh tế quốc dân (1993), Giáo trình Bài giảng và bài tập lý thuyết thống kê, Tr.131-134.





� Theo Từ điển thống kê của Tổng cục Thống kê do Nhà xuất bản thống kê phát hành năm 2016 thì “Tiêu thức thống kê được chọn làm căn cứ để tiến hành phân tổ thống kê” Ví dụ: Phân tổ hòa giải viên theo các tiêu thức: giới tính, dân tộc, trình độ chuyên môn. 


� PGS.TS Tăng Văn Khiên (2015), Sách Phân tích thống kê, lý thuyết ứng dụng, Nhà xuất bản Thống kê, Tr. 119-150.


� Nguồn số liệu từ từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx.


� Trường Đại học Luật Hà Nội (1997), Giáo trình Thống kê tư pháp, Nhà xuất bản giáo dục, Tr.141.


� Trường Đại học Luật Hà Nội (1997), Giáo trình Thống kê tư pháp, Nhà xuất bản giáo dục, Tr.184-185.


� Trường Đại học Luật Hà Nội (1997), Giáo trình Thống kê tư pháp, Nhà xuất bản giáo dục, Tr.186.


� Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx.


� Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx.


� Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx.


� Các cột 1, 4 có nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx.


� Các cột 1, 4 có nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx.


� Tổng cục Thống kê (2017), King cục Tthng cục thông dụng, Nhà xuất bản Thống kê, Tr. 73.





� Các cột 1, 2, 4 có nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx.


� Nguồn số liệu cột 1,2,3,6,7 từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx


� Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thốn kê tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx.


� Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx.


� Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx.


� Nguồn số liệu cột 1,2,3 từ Chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP 


� Số tuyệt đối có hai loại: 


Số tuyệt đối thời kỳ: phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tượng trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: Số kinh phí hỗ trợ cho cho tổ hòa giải/hòa giải viên năm 2019 là 32 tỷ đồng.


Số tuyệt đối thời điểm: phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tượng nghiên cứu tại một thời điểm nhất định. Ví dụ: dân số Việt Nam tại thời điểm 0h ngày 01/4/2014 là 90.493.352 người. 


(Theo Kiến thức thống kê thông dụng của Tổng cục Thống kê, NXB thống kê, 2017, Tr.65).


� Nguồn số liệu từ từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ � HYPERLINK "https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx" �https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx�.


� Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ � HYPERLINK "https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx" �https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx�.


� Cột 1, 2 Bảng 10: Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ � HYPERLINK "https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx" �https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx�.


� Cột 1, 2: Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ � HYPERLINK "https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx" �https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx�.


� Cột 1, 2: Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ � HYPERLINK "https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx" �https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx�.


� Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ � HYPERLINK "https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx" �https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx�.


� Cột 1, 2: Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ � HYPERLINK "https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx" �https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx�.


� Cột 4: số trung bình năm.


� Cột 1, 2: Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ � HYPERLINK "https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx" �https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx�.


� Cột 4: số trung bình năm.


� Cột 1, 2: Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ � HYPERLINK "https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx" �https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx�.


� Cột 4: số trung bình năm.


� Cột 1, 2, 4: Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê năm chính thức của Bộ Tư pháp được đăng tải trong mục Thông tin thống kê tại địa chỉ � HYPERLINK "https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx" �https://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx�.


� Cột 4: số trung bình năm.
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				To resize chart data range, drag lower right corner of range.
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Số vụ việc tham gia tố tụng trong TGPL

Biều đồ 5: Số vụ việc tham gia tố tụng trong TGPL
giai đoạn 2015-2020
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Sheet1

				Số vụ việc tham gia tố tụng trong TGPL

		2015		10,148

		2016		10,822

		2017		16,280

		2018		16,882

		2019		22,735

		2020		26,463

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.






